
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung gói thầu:
- Tên gói thầu: PTV 01: BD, SC, ĐB 27 xe ô tô chuyên dùng

- Địa điểm thực hiện: Tỉnh Khánh Hòa.

- Yêu cầu về cung cấp dịch vụ: Bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ xe ô tô

- Thời gian thực hiện: 150 ngày

- Loại hợp đồng: Trọn gói

2. Mục tiêu công việc:
Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, đồng bộ xe ô tô đạt chất lượng cấp 2 theo tiêu chuẩn 

Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh quân sự, quốc phòng hoặc các điều kiện kỹ thuật 
nghiệm thu do Cục XMVT phê duyệt.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
Nhà thầu nộp cùng HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận 

để thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây:

a) Thực hiện nội dung bảo dưỡng kỹ thuật cấp 2 hoặc bảo dưỡng định kỳ 
mức 40.000 km đối với các xe thế hệ mới. Nội dung công việc gồm:

T T N ộ i d u n g  c ô n g  v iệ c N ộ i d u n g  th ự c  h iện

I C á c  bộ p h ận  cần  th a y  th ế , bảo  d ư ỡ n g

1 D ầu bôi trơn động cơ Thay thế

2 Lọc dầu bôi trơn động cơ Thay thế

3 Lọc nhiên liệu Thay thế

4 Lọc gió Thay thế

5 Đ ĩa phanh và m á phanh K iểm  tra, Vệ sinh

6 Tang trống và m á phanh K iểm  tra, Vệ sinh

7 D ầu phanh và đường ống Thay thế

8 D ầu dẫn động ly hợp (nếu có) Thay thế

9 D ầu hộp số Kiểm  tra

10 D ầu truyền lực cầu trước Thay thế

11 D ầu truyền lực cầu sau Thay thế



12 D ầu hộp số phân phối (nếu có) Thay thế

13 N ến điện (Loại thường); loại cực bạch kim  thay thế sau 
m ỗi 100.000 km Thay thế

14 M ỡ trục các đăng Thay thế

15 Lọc gió điều hòa Thay thế

II C á c  bộ p h ận  cần  k iểm  tra , đ iều  ch ỉn h

16 D ây đai truyền (động cơ) Kiểm  tra

17 Đường ống, đầu nối điều hòa không khí Kiểm  tra

18 Hệ thống làm  m át động cơ Kiểm  tra

19 M ức nước làm  m át (Thay thế lần đầu 160.000 km, sau 
đó 80.000 km)

Kiểm  tra

20 D ầu trợ  lực lái Kiểm  tra

21 H oạt động của vành tay  lái, các thanh dẫn động và cơ 
cấu lái

Kiểm  tra

22 Ồng xả và các giá đỡ Kiểm  tra

23 Hệ thống cung cấp nhiên liệu Kiểm  tra

24 Khớp cầu và các cao su che bụi Kiểm  tra

25 Hệ thống treo Kiểm  tra

26 Áp suất hơi và tình trạng của lốp Kiểm  tra

27 Bộ lọc than hoạt tính (nếu có) Kiểm  tra

28 H oạt động bàn đạp phanh và bàn đạp ly  hợp (nếu có) Kiểm  tra

29 H oạt động phanh đỗ Kiểm  tra

30 Kiểm  tra các đai ốc lắp ráp phần gầm  xe Kiểm  tra

31 Cần gạt nước của kính Kiểm  tra

32 Đèn, còi, bộ phun nước rửa kính Kiểm  tra

33 Cơ cấu khóa cửa, lên kính, đai an toàn, gương chiếu hậu Kiểm  tra

34 Kiểm  tra ắc quy Kiểm  tra

b) Các xe phải được sơn lại theo màu sơn đã quy định cho từng nhãn xe và 
thực hiện các nội dung sau:



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
Slg/ 
1 xe Y êu cầu thực hiện

X e số 1 BM /U R A L -375
PH Ầ N  M Á Y
B ulon thép đen Trung Quốc bộ 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc gió giấy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su ruột gà Đài Loan cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết bằng vít N hật Bản cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu máy Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su dầu Đài Loan m 0,9 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan ống 3 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  đồng kín đầu vòi phun Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
K im  phun Đài Loan bộ 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc nhiên liệu tinh Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục bơm  nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cánh quạt bơm  nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục then hoa nối với cánh quạt Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cút nối ống Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su chữ C Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết bằng vít N hật Bản cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su chữ C Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc sợi 2 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc sợi 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan m 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình nước phụ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su vào đồng hồ áp lực nhớt Đài Loan ống 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su chữ C Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
PH Ầ N  G ẦM
Lò xo kéo bi T Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi T N hật Bản vòng 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng bơm  m ỡ Bi T Đài Loan ống 1 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây báo tốc độ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo tốc độ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt rãnh then hoa trục truyền Đài Loan cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi then hoa trục truyền Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng cao su trục truyền Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  khóa 2 tai Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi các đăng Trung Quốc cái 32 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt làm  kín gối cầu + đệm dạ Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc hãm Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Căn vi sai Trung Quốc bộ 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu, phớt bơm  trợ  lực lái Đài Loan bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu, phớt hộp tay lái Đài Loan bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ường ống cao su trợ  lực lái 1 xe Ural Đài Loan ống 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ường ống cao su trợ  lực lái 2 xe Ural Đài Loan ống 1 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
Slg/ 
1 xe Y êu cầu thực hiện

Ố ng cao su hơi Đài Loan ống 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu phớt xi lanh lái Đài Loan bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi xi lanh lái Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi rô tuyn Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng, đệm tổng phanh Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu, bát cao su bầu tích năng Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan ống 2 M ới 100%, đúng chủng loại
R ắc co T Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Co nối I Trung Quốc cái 5 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su phanh Đài Loan ống 6 M ới 100%, đúng chủng loại
Cuppen xylanh phanh bánh xe Trung Quốc cái 24 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi xi lanh con Trung Quốc cái 24 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị guốc phanh Trung Quốc cái 6 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh chân Trung Quốc cái 12 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 6 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 2,4 M ới 100%, đúng chủng loại
V an chia hơi Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ điều chỉnh áp suất khí nén Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
V an xả nước bình hơi Trung Quốc cụm 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Co nối Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
R ắc co I Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an tay gạt Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh tay Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt cụm bộ kín hơi Đài Loan bộ 9 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang nhíp Trung Quốc bộ 4 M ới 100%, đúng chủng loại
B ầu lọc nhiên liệu toàn bộ Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su chịu dầu Trung Quốc m2 2 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp két nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi hơi đôi Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dậm còi hơi Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ộng cơ gạt m ưa Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cần gạt m ưa Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt m ưa Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 6 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa tay gạt m ở hơi Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Xi lanh phanh động cơ Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu phớt xi lanh phanh động cơ Đài Loan bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan ống 4 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dậm tắ t máy Trung Quốc van 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân cabin U ral375D V iệt N am cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân hộp số chính Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân m áy trước V iệt N am bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân hộp số phụ Trung Quốc cục 8 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
Slg/ 
1 xe Y êu cầu thực hiện

Chân két m át xe U ral375D Trung Quốc cục 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su hạn chế hành trình Trung Quốc Bộ 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giằng cầu Trung Quốc cục 12 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  xóc V iệt N am cục 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Chốt + xích V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
PH Ầ N  GÒ TH Â N  XE
K ính chắn gió Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng (móc, U, tim, ống, kẹp) Đài Loan m 20 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu trong Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị khóa hãm Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
K ính 2 lớp Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa gài kính góc xe Zil 131 (trái, phải) Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
N ẹp cao su L kính góc Trung Quốc m 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hãm  kính Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ quay kính cửa đồng bộ Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Tay m ở cửa trong Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ khóa cửa V iệt N am bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề lá Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp đổ dầu bôi trơn Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chịu dầu V iệt N am m2 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Thép tấm  (Tole) Trung Quốc kg 20 M ới 100%, đúng chủng loại
K ính 2 lớp Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su xốp Trung Quốc m 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su nhám  trải sàn V iệt N am m2 1,04 M ới 100%, đúng chủng loại
PH Ầ N  Đ IỆN
B ạc đồng đồng trục khởi động Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le khởi động Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Than khởi động Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Than m áy phát Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le phụ đề Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình ắc quy V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cọc bình điện Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cáp điện Trung Quốc m 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nạp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo áp lực dầu máy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo áp lực dầu m áy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiên liệu Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo tốc độ Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng bảng táp lô V iệt N am  

V iệt N am
cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại

Đui đèn bảng đồng hồ cái 6 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
Slg/ 
1 xe Y êu cầu thực hiện

R ơ le xi nhan Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa điện khởi động Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa đảo pha cos Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa đèn tổng hợp V iệt N am bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa m át Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi điện soắn ốc Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha cản xe V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn báo các loại (tín hiệu) V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu 3 ngăn V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn sương mù V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tai xe V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn nóc xe V iệt N am cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn trần V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha chỉ huy V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn soi b iển  số V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo phanh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo đèn V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phun nước rửa kính Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn phun nước rửa kính Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
PH Ầ N  SƠN
M a tít Trung Quốc kg 12 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn lót Trung Quốc kg 12 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn phủ xanh QS Trung Quốc lít 14 M ới 100%, đúng chủng loại
D ung môi pha sơn V iệt N am lít 10 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn đen Trung Quốc lít 10 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chịu nhiệt V iệt N am lít 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chống rỉ Đài Loan lít 12 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m àu trang trí V iệt N am lít 3 M ới 100%, đúng chủng loại

N hiên liệu phục vụ sửa chữa và thử  xe Đ ủ số lượng

II N hân công + chi phí khác Đ úng yêu cầu kỹ thuật
X e số 2 BM /U R A L -375

B ulon thép đen Trung Quốc bộ 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc gió giấy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su ruột gà Đài Loan cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết bằng vít N hật Bản cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu máy Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dầu 3 ngả Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su dầu Đài Loan m 0,9 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan ống 3 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  đồng kín đầu vòi phun Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
K im  phun Đài Loan bộ 6 M ới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc nhiên liệu tinh Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
V an giảm  áp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
Slg/ 
1 xe Y êu cầu thực hiện

Cánh quạt bơm  nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trung Quốc vòng 1 M ới 100%, đúng chủng loại

Trục then hoa nối với cánh quạt Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cút nối ống Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su chữ C Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết bằng vít N hật Bản cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su chữ C Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc sợi 2 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc sợi 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan m 4 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình nước phụ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su vào đồng hồ áp lực nhớt Đài Loan ống 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su chữ C Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
PH Ầ N  G ẦM
V òng bi T N hật Bản vòng 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng bơm  m ỡ Bi T Đài Loan ống 1 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây báo tốc độ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo tốc độ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt rãnh then hoa trục truyền Đài Loan cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu phớt xi lanh lái Đài Loan bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi xi lanh lái Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi rô tuyn Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su phanh Đài Loan ống 6 M ới 100%, đúng chủng loại
Cuppen xylanh phanh bánh xe Trung Quốc cái 24 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi xi lanh con Trung Quốc cái 24 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị guốc phanh Trung Quốc cái 6 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh chân Trung Quốc cái 12 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 6 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 2,4 M ới 100%, đúng chủng loại
V an chia hơi Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ điều chỉnh áp suất khí nén Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
V an xả nước bình hơi Trung Quốc cụm 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Co nối Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
R ắc co I Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an tay gạt Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh tay Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt cụm bộ kín hơi Đài Loan bộ 9 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang nhíp Trung Quốc bộ 4 M ới 100%, đúng chủng loại
B ầu lọc nhiên liệu toàn bộ Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su chịu dầu Trung Quốc m2 2 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp két nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi hơi đôi Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dậm còi hơi Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
Slg/ 
1 xe Y êu cầu thực hiện

Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ộng cơ gạt m ưa Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cần gạt m ưa Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt m ưa Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 6 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa tay gạt m ở hơi Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Xi lanh phanh động cơ Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu phớt xi lanh phanh động cơ Đài Loan bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan ống 4 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dậm tắ t máy Trung Quốc van 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân cabin U ral375D V iệt N am cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân hộp số chính Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân m áy trước V iệt N am bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân hộp số phụ Trung Quốc cục 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Chân két m át xe U ral375D Trung Quốc cục 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su hạn chế hành trình Trung Quốc Bộ 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giằng cầu Trung Quốc cục 12 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  xóc V iệt N am cục 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Chốt + xích V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
PH Ầ N  GÒ TH Â N  XE
G ioăng (móc, U, tim, ống, kẹp) Đài Loan m 20 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu trong Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị khóa hãm Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
K ính 2 lớp Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa gài kính góc xe Zil 131 (trái, phải) Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
N ẹp cao su L kính góc Trung Quốc m 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hãm  kính Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ quay kính cửa đồng bộ Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Tay m ở cửa trong Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ khóa cửa V iệt N am bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề lá Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp đổ dầu bôi trơn Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chịu dầu V iệt N am m2 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Thép tấm  (Tole) Trung Quốc kg 20 M ới 100%, đúng chủng loại
K ính 2 lớp Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su xốp Trung Quốc m 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su nhám  trải sàn V iệt N am m2 5 M ới 100%, đúng chủng loại
PH Ầ N  Đ IỆN
Than khởi động Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Than m áy phát Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le phụ đề Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình ắc quy V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cọc bình điện Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
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D ây cáp điện Trung Quốc m 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nạp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo áp lực dầu máy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo áp lực dầu m áy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiên liệu Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ tốc độ điện Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo tốc độ Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng bảng táp lô V iệt N am cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Đui đèn bảng đồng hồ V iệt N am cái 6 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le xi nhan Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa điện khởi động Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa đảo pha cos Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa đèn tổng hợp V iệt N am bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa m át Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi điện soắn ốc Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha điện tử  hình chữ nhật V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha cản xe V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn báo các loại (tín hiệu) V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu 3 ngăn V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn sương mù V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tai xe V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn nóc xe V iệt N am cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn trần V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha chỉ huy V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn soi b iển  số V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo phanh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo đèn V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phun nước rửa kính Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn phun nước rửa kính Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
PH Ầ N  SƠN
M a tít Trung Quốc kg 16 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn lót Trung Quốc kg 14 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn phủ xanh QS Trung Quốc lít 14 M ới 100%, đúng chủng loại
D ung môi pha sơn V iệt N am lít 10 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn đen Trung Quốc lít 12 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chịu nhiệt V iệt N am lít 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chống rỉ Đài Loan lít 12 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m àu trang trí V iệt N am lít 3 M ới 100%, đúng chủng loại

N hiên liệu phục vụ sửa chữa và thử  xe Đ ủ số lượng

II N hân công + chi phí khác Đ úng yêu cầu kỹ thuật
X e số 3 BM /U R A L -375



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
Slg/ 
1 xe Y êu cầu thực hiện

1 PH Ầ N  M Á Y
B ulon thép đen Trung Quốc bộ 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc gió giấy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết bằng vít N hật Bản cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo van giảm  áp bơm  dầu Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu máy Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su dầu Đài Loan m 0,9 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan ống 3 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  tay nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  đồng kín đầu vòi phun Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
K im  phun Đài Loan bộ 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc nhiên liệu tinh Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
V an giảm  áp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục bơm  nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cánh quạt bơm  nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục then hoa nối với cánh quạt Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cút nối ống Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su chữ C Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết bằng vít N hật Bản cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su chữ C Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc sợi 2 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc sợi 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan m 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình nước phụ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su vào đồng hồ áp lực nhớt Đài Loan ống 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su chữ C Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại

2 PH Ầ N  G ẦM
Lò xo kéo bi T Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi T N hật Bản vòng 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng bơm  m ỡ Bi T Đài Loan ống 1 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây báo tốc độ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo tốc độ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt rãnh then hoa trục truyền Đài Loan cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi then hoa trục truyền Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng cao su trục truyền Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  khóa 2 tai Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi các đăng Trung Quốc cái 32 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt làm  kín gối cầu + đệm dạ Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc hãm Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Căn vi sai Trung Quốc bộ 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu, phớt bơm  trợ  lực lái Đài Loan bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu, phớt hộp tay lái Đài Loan bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ường ống cao su trợ  lực lái 1 xe Ural Đài Loan ống 1 M ới 100%, đúng chủng loại
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Đ ường ống cao su trợ  lực lái 2 xe Ural Đài Loan ống 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su hơi Đài Loan ống 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu phớt xi lanh lái Đài Loan bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi xi lanh lái Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi rô tuyn Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng, đệm tổng phanh Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu, bát cao su bầu tích năng Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan ống 2 M ới 100%, đúng chủng loại
R ắc co T Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Co nối I Trung Quốc cái 5 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su phanh Đài Loan ống 6 M ới 100%, đúng chủng loại
Cuppen xylanh phanh bánh xe Trung Quốc cái 24 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi xi lanh con Trung Quốc cái 24 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị guốc phanh Trung Quốc cái 6 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh chân Trung Quốc cái 12 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 6 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 2,4 M ới 100%, đúng chủng loại
V an chia hơi Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ điều chỉnh áp suất khí nén Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
V an xả nước bình hơi Trung Quốc cụm 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Co nối Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
R ắc co I Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an tay gạt Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh tay Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt cụm bộ kín hơi Đài Loan bộ 9 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang nhíp Trung Quốc bộ 4 M ới 100%, đúng chủng loại
B ầu lọc nhiên liệu toàn bộ Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su chịu dầu Trung Quốc m2 2 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp két nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi hơi đôi Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dậm còi hơi Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ộng cơ gạt m ưa Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cần gạt m ưa Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt m ưa Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 6 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa tay gạt m ở hơi Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Xi lanh phanh động cơ Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu phớt xi lanh phanh động cơ Đài Loan bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan ống 4 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dậm tắ t máy Trung Quốc van 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân cabin U ral375D V iệt N am cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân hộp số chính Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân m áy trước V iệt N am bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
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Cao su chân hộp số phụ Trung Quốc cục 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Chân két m át xe U ral375D Trung Quốc cục 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su hạn chế hành trình Trung Quốc Bộ 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giằng cầu Trung Quốc cục 12 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  xóc V iệt N am cục 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Chốt + xích V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại

3 PH Ầ N  GÒ TH Â N  XE
G ioăng (móc, U, tim, ống, kẹp) Đài Loan m 20 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu trong Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị khóa hãm Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
K ính 2 lớp Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa gài kính góc xe Zil 131 (trái, phải) Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
N ẹp cao su L kính góc Trung Quốc m 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hãm  kính Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ quay kính cửa đồng bộ Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Tay m ở cửa trong Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ khóa cửa V iệt N am bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề lá Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp đổ dầu bôi trơn Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chịu dầu V iệt N am m2 3 M ới 100%, đúng chủng loại
K ính 2 lớp Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su nhám  trải sàn V iệt N am m2 1,04 M ới 100%, đúng chủng loại

4 PH Ầ N  Đ IỆN
R ơ le khởi động Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Than khởi động Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Than m áy phát Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le phụ đề Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình ắc quy V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cọc bình điện Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cáp điện Trung Quốc m 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nạp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo áp lực dầu máy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo áp lực dầu m áy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiên liệu Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo tốc độ Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng bảng táp lô V iệt N am  

V iệt N am
cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại

Đui đèn bảng đồng hồ cái 6 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le xi nhan Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa điện khởi động Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa đảo pha cos Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
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K hóa đèn tổng hợp V iệt N am bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa m át Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi điện soắn ốc Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha điện tử  hình chữ nhật V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha cản xe V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn báo các loại (tín hiệu) V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu 3 ngăn V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn sương mù V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tai xe V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn nóc xe V iệt N am cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn trần V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha chỉ huy V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn soi b iển  số V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo phanh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo đèn V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phun nước rửa kính Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn phun nước rửa kính Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại

5 PH Ầ N  SƠN
M a tít Trung Quốc kg 16 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn lót Trung Quốc kg 14 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn phủ xanh QS Trung Quốc lít 14 M ới 100%, đúng chủng loại
D ung môi pha sơn V iệt N am lít 10 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn đen Trung Quốc lít 12 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chịu nhiệt V iệt N am lít 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chống rỉ Đài Loan lít 12 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m àu trang trí V iệt N am lít 3 M ới 100%, đúng chủng loại

N hiên liệu phục vụ sửa chữa và thử  xe Đ ủ số lượng

II N hân công + chi phí khác Đ úng yêu cầu kỹ thuật
X e số 4 BM /U R A L -375

1 PH Ầ N  M Á Y
Lõi lọc gió giấy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su ruột gà Đài Loan cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết bằng vít N hật Bản cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo van giảm  áp bơm  dầu Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu máy Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dầu 3 ngả Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su dầu Đài Loan m 0,9 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan ống 3 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  tay nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  đồng kín đầu vòi phun Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
K im  phun Đài Loan bộ 6 M ới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc nhiên liệu tinh Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục bơm  nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
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Cánh quạt bơm  nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục then hoa nối với cánh quạt Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cút nối ống Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su chữ C Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết bằng vít N hật Bản cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su chữ C Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc sợi 2 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc sợi 3 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình nước phụ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su vào đồng hồ áp lực nhớt Đài Loan ống 1 M ới 100%, đúng chủng loại

2 PH Ầ N  G ẦM
D ây báo tốc độ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt rãnh then hoa trục truyền Đài Loan cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi then hoa trục truyền Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng cao su trục truyền Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  khóa 2 tai Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi các đăng Trung Quốc cái 32 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt làm  kín gối cầu + đệm dạ Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Căn vi sai Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu, phớt bơm  trợ  lực lái Đài Loan bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu, phớt hộp tay lái Đài Loan bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ường ống cao su trợ  lực lái 1 xe Ural Đài Loan ống 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ường ống cao su trợ  lực lái 2 xe Ural Đài Loan ống 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su hơi Đài Loan ống 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cuppen xylanh phanh bánh xe Trung Quốc cái 24 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi xi lanh con Trung Quốc cái 24 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị guốc phanh Trung Quốc cái 6 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh chân Trung Quốc cái 12 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 6 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 2,4 M ới 100%, đúng chủng loại
V an chia hơi Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ điều chỉnh áp suất khí nén Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
V an xả nước bình hơi Trung Quốc cụm 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Co nối Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
R ắc co I Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an tay gạt Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh tay Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt cụm bộ kín hơi Đài Loan bộ 9 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang nhíp Trung Quốc bộ 4 M ới 100%, đúng chủng loại
B ầu lọc nhiên liệu toàn bộ Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su chịu dầu Trung Quốc m2 2 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp két nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi hơi đôi Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
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V an dậm còi hơi Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ộng cơ gạt m ưa Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cần gạt m ưa Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt m ưa Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 6 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa tay gạt m ở hơi Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Xi lanh phanh động cơ Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu phớt xi lanh phanh động cơ Đài Loan bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan ống 4 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dậm tắ t máy Trung Quốc van 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân cabin U ral375D V iệt N am cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân hộp số chính Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân m áy trước V iệt N am bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân hộp số phụ Trung Quốc cục 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Chân két m át xe U ral375D Trung Quốc cục 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su hạn chế hành trình Trung Quốc Bộ 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giằng cầu Trung Quốc cục 12 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  xóc V iệt N am cục 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Chốt + xích V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại

3 PH Ầ N  GÒ TH Â N  XE
K ính chắn gió Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng (móc, U, tim, ống, kẹp) Đài Loan m 20 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu trong Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị khóa hãm Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
K ính 2 lớp Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa gài kính góc xe Zil 131 (trái, phải) Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
N ẹp cao su L kính góc Trung Quốc m 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hãm  kính Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ quay kính cửa đồng bộ Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Tay m ở cửa trong Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ khóa cửa V iệt N am bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề lá Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp đổ dầu bôi trơn Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chịu dầu V iệt N am m2 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Thép tấm  (Tole) Trung Quốc kg 20 M ới 100%, đúng chủng loại
K ính 2 lớp Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su xốp Trung Quốc m 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su nhám  trải sàn V iệt N am m2 6 M ới 100%, đúng chủng loại

4 PH Ầ N  Đ IỆN
B ạc đồng đồng trục khởi động Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le khởi động Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Than khởi động Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
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Than m áy phát Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le phụ đề Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình ắc quy V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cọc bình điện Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cáp điện Trung Quốc m 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nạp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo áp lực dầu máy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo áp lực dầu m áy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiên liệu Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ tốc độ điện Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo tốc độ Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng bảng táp lô V iệt N am cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Đui đèn bảng đồng hồ V iệt N am cái 6 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le xi nhan Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa điện khởi động Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa đảo pha cos Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa đèn tổng hợp V iệt N am bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa m át Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi điện soắn ốc Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha điện tử  hình chữ nhật V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha cản xe V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn báo các loại (tín hiệu) V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu 3 ngăn V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn sương mù V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tai xe V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn nóc xe V iệt N am cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn trần V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha chỉ huy V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn soi b iển  số V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo phanh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo đèn V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phun nước rửa kính Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn phun nước rửa kính Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại

5 PH Ầ N  SƠN
M a tít Trung Quốc kg 16 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn lót Trung Quốc kg 14 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn phủ xanh QS Trung Quốc lít 14 M ới 100%, đúng chủng loại
D ung môi pha sơn V iệt N am lít 10 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn đen Trung Quốc lít 12 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chịu nhiệt V iệt N am lít 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chống rỉ Đài Loan lít 12 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m àu trang trí V iệt N am lít 3 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
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N hiên liệu phục vụ sửa chữa và thử  xe Đ ủ số lượng

II N hân công + chi phí khác Đ úng yêu cầu kỹ thuật
X e số 5 C TL/U R A L -5557

1 PH Ầ N  M Á Y
Lõi lọc gió giấy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu máy Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dầu 3 ngả Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su dầu Đài Loan m 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  đồng kín đầu vòi phun Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
K im  phun Đài Loan bộ 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc nhiên liệu tinh Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
V an giảm  áp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục bơm  nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cánh quạt bơm  nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt m ặt chà làm  kín bơm  nước Đài Loan bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục then hoa nối với cánh quạt Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su chữ C Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết bằng vít N hật Bản cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su chữ C Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc sợi 2 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc sợi 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan m 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình nước phụ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su vào đồng hồ áp lực nhớt Đài Loan ống 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su chữ C Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Chốt cần bẩy ly hợp Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại

2 PH Ầ N  G ẦM
V òng bi T N hật Bản vòng 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng bơm  m ỡ Bi T Đài Loan ống 1 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây báo tốc độ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo tốc độ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt rãnh then hoa trục truyền Đài Loan cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi then hoa trục truyền Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng cao su trục truyền Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su hơi Đài Loan ống 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu phớt xi lanh lái Đài Loan bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi xi lanh lái Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Co nối I Trung Quốc cái 5 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su phanh Đài Loan ống 5 M ới 100%, đúng chủng loại
Cuppen xylanh phanh bánh xe Trung Quốc cái 24 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi xi lanh con Trung Quốc cái 24 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị guốc phanh Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh chân Trung Quốc cái 12 M ới 100%, đúng chủng loại
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Phớt Đài Loan cái 6 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 2 M ới 100%, đúng chủng loại
V an chia hơi Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ điều chỉnh áp suất khí nén Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an xả nước bình hơi Trung Quốc cụm 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Co nối Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
R ắc co I Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an tay gạt Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh tay Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt cụm bộ kín hơi Đài Loan bộ 9 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang nhíp Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
B ầu lọc nhiên liệu toàn bộ Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp két nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi hơi đôi Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dậm còi hơi Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ộng cơ gạt m ưa Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cần gạt m ưa Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt m ưa Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 3 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa tay gạt m ở hơi Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Xi lanh phanh động cơ Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu phớt xi lanh phanh động cơ Đài Loan bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan ống 2 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dậm tắ t máy Trung Quốc van 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân cabin U ral375D V iệt N am cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân hộp số chính Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân m áy trước V iệt N am bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân hộp số phụ Trung Quốc cục 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Chân két m át xe U ral375D Trung Quốc cục 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su hạn chế hành trình Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giằng cầu Trung Quốc cục 12 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  xóc V iệt N am cục 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Chốt + xích V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại

3 PH Ầ N  GÒ TH Â N  XE
K ính chắn gió Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng (móc, U, tim, ống, kẹp) Đài Loan m 20 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu trong Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị khóa hãm Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
K ính 2 lớp Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa gài kính góc xe Zil 131 (trái, phải) Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
N ẹp cao su L kính góc Trung Quốc m 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hãm  kính Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
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B ộ quay kính cửa đồng bộ Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Tay m ở cửa trong Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ khóa cửa V iệt N am bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề lá Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp đổ dầu bôi trơn Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng tấm Trung Quốc kg 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chịu dầu V iệt N am m2 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Thép tấm  (Tole) Trung Quốc kg 19 M ới 100%, đúng chủng loại
K ính 2 lớp Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su nhám  trải sàn V iệt N am m2 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo bóp phanh tay Trung Quốc cái 10 M ới 100%, đúng chủng loại

4 PH Ầ N  Đ IỆN
R ơ le khởi động Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Than khởi động Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Than m áy phát Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Tiết chế lắp ngoài m áy phát Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le phụ đề Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình ắc quy V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cọc bình điện Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cáp điện Trung Quốc m 6 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nạp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo áp lực dầu máy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo áp lực dầu m áy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiên liệu Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo tốc độ Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng bảng táp lô V iệt N am cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Đui đèn bảng đồng hồ V iệt N am cái 6 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le xi nhan Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa điện khởi động Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa đảo pha cos Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa m át Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi điện soắn ốc Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha điện tử V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha cản xe V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn báo các loại (tín hiệu) V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu 3 ngăn V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn sương mù V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tai xe V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn nóc xe V iệt N am cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn trần V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha chỉ huy V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn soi b iển  số V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
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Cảm biến báo phanh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo đèn V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phun nước rửa kính Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn phun nước rửa kính Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cầu chì V iệt N am cái 10 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây điện V iệt N am m 10 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây điện V iệt N am m 25 M ới 100%, đúng chủng loại

5 PH Ầ N  SƠN
M a tít Trung Quốc kg 20 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn lót Trung Quốc kg 18 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn phủ vàng Trung Quốc lít 18 M ới 100%, đúng chủng loại
D ung môi pha sơn V iệt N am lít 10 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn đen Trung Quốc lít 12 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chịu nhiệt V iệt N am lít 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chống rỉ Đài Loan lít 12 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m àu trang trí V iệt N am lít 8 M ới 100%, đúng chủng loại

6 H Ệ T H Ố N G  CẦ N  TRỤC CẨU
* H ệ thống điện cẩu

Q uạt điện + công tắc Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn trần V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha hành trình cẩu V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn còi Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điều khiển Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến hành trình Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại

* C abin cẩu
Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng (móc, U, tim, ống, kẹp) V iệt N am m 26 M ới 100%, đúng chủng loại
K ính 2 lớp Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su xốp Trung Quốc m 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su nhám  trải sàn V iệt N am m2 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo bóp phanh tay Trung Quốc cái 10 M ới 100%, đúng chủng loại

N hiên liệu phục vụ sửa chữa và thử  xe Đ ủ số lượng

II N hân công + chi phí khác Đ úng yêu cầu kỹ thuật
X e số 6 C TL/U R A L -5558

1 PH Ầ N  M Á Y
Lõi lọc gió giấy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết bằng vít Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu máy Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dầu 3 ngả Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su dầu Đài Loan m 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi Trung Quốc vòng 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  tay nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K im  phun Đài Loan bộ 8 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
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Lõi lọc nhiên liệu tinh Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
V an giảm  áp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục bơm  nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cánh quạt bơm  nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt m ặt chà làm  kín bơm  nước Đài Loan bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục then hoa nối với cánh quạt Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su chữ C Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết bằng vít N hật Bản cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su chữ C Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc sợi 2 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc sợi 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan m 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình nước phụ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su vào đồng hồ áp lực nhớt Đài Loan ống 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su chữ C Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Chốt cần bẩy ly hợp Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại

2 PH Ầ N  G ẦM
V òng bi T N hật Bản vòng 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng bơm  m ỡ Bi T Đài Loan ống 1 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây báo tốc độ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo tốc độ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt rãnh then hoa trục truyền Đài Loan cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi then hoa trục truyền Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng cao su trục truyền Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
B ạc dẫn hướng bán trục Trung Quốc cái 6 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu, phớt bơm  trợ  lực lái Đài Loan bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu, phớt hộp tay lái Đài Loan bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ường ống cao su trợ  lực lái 1 xe Ural Đài Loan ống 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ường ống cao su trợ  lực lái 2 xe Ural Đài Loan ống 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su hơi Đài Loan ống 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu phớt xi lanh lái Đài Loan bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi xi lanh lái Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi rô tuyn Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng, đệm tổng phanh Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu, bát cao su bầu tích năng Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan ống 2 M ới 100%, đúng chủng loại
R ắc co T Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Co nối I Trung Quốc cái 5 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su phanh Đài Loan ống 5 M ới 100%, đúng chủng loại
Cuppen xylanh phanh bánh xe Trung Quốc cái 24 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi xi lanh con Trung Quốc cái 24 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị guốc phanh Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh chân Trung Quốc cái 12 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 6 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 2 M ới 100%, đúng chủng loại
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R ắc co I Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an tay gạt Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh tay Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt cụm bộ kín hơi Đài Loan bộ 9 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang nhíp Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
B ầu lọc nhiên liệu toàn bộ Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su chịu dầu Trung Quốc m2 0 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp két nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi hơi đôi Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dậm còi hơi Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ộng cơ gạt m ưa Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cần gạt m ưa Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt m ưa Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân hộp số chính Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân m áy trước V iệt N am bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân hộp số phụ Trung Quốc cục 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Chân két m át xe U ral375D Trung Quốc cục 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su hạn chế hành trình Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giằng cầu Trung Quốc cục 12 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  xóc V iệt N am cục 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Chốt + xích V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại

3 PH Ầ N  GÒ TH Â N  XE
K ính chắn gió Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng (móc, U, tim, ống, kẹp) Đài Loan m 36 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu trong Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị khóa hãm Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
K ính 2 lớp Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa gài kính góc xe Zil 131 (trái, phải) Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
N ẹp cao su L kính góc Trung Quốc m 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hãm  kính Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ quay kính cửa đồng bộ Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Tay m ở cửa trong Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ khóa cửa V iệt N am bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề lá Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp đổ dầu bôi trơn Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng tấm Trung Quốc kg 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chịu dầu V iệt N am m2 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Thép tấm  (Tole) Trung Quốc kg 19 M ới 100%, đúng chủng loại
K ính 2 lớp Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su xốp Trung Quốc m 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su nhám  trải sàn V iệt N am m2 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo bóp phanh tay Trung Quốc cái 10 M ới 100%, đúng chủng loại

4 PH Ầ N  Đ IỆN
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R ơ le khởi động Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Than khởi động Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Than m áy phát Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Tiết chế lắp ngoài m áy phát Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le phụ đề Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình ắc quy V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cọc bình điện Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cáp điện Trung Quốc m 5 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nạp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo áp lực dầu máy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo áp lực dầu m áy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiên liệu Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo tốc độ Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng bảng táp lô V iệt N am cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Đui đèn bảng đồng hồ V iệt N am cái 6 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le xi nhan Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa điện khởi động Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa đảo pha cos Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa đèn tổng hợp V iệt N am bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa m át Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi điện soắn ốc Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha điện tử V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha cản xe V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn báo các loại (tín hiệu) V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu 3 ngăn V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn sương mù V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tai xe V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn nóc xe V iệt N am cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn trần V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha chỉ huy V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn soi b iển  số V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo phanh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo đèn V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phun nước rửa kính Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn phun nước rửa kính Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cầu chì V iệt N am cái 10 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây điện V iệt N am m 10 M ới 100%, đúng chủng loại

5 PH Ầ N  SƠN M ới 100%, đúng chủng loại
M a tít Trung Quốc kg 20 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn lót Trung Quốc kg 18 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn phủ vàng Trung Quốc lít 18 M ới 100%, đúng chủng loại
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Slg/ 
1 xe Y êu cầu thực hiện

D ung môi pha sơn V iệt N am lít 10 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn đen Trung Quốc lít 12 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chịu nhiệt V iệt N am lít 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chống rỉ Đài Loan lít 12 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m àu trang trí V iệt N am lít 8 M ới 100%, đúng chủng loại

6 H Ệ T H Ố N G  CẦ N  TRỤC CẨU
* H ệ thống điện cẩu

Đ èn trần V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha hành trình cẩu V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn còi Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điều khiển Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại

* C abin cẩu
Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng (móc, U, tim, ống, kẹp) V iệt N am m 26 M ới 100%, đúng chủng loại
K ính 2 lớp Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su xốp Trung Quốc m 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su nhám  trải sàn V iệt N am m2 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo bóp phanh tay Trung Quốc cái 10 M ới 100%, đúng chủng loại

N hiên liệu phục vụ sửa chữa và thử  xe Đ ủ số lượng

II N hân công + chi phí khác Đ úng yêu cầu kỹ thuật

X e số 7 C H TT T TG /TO Y O TA  H ILU X

1 PH Ầ N  M Á Y
PH Ầ N  M Á Y Trung Quốc Bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Lọc dầu Trung Quốc Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cánh quạt Trung Quốc Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an hằng nhiệt Trung Quốc Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ kim phun Trung Quốc Cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  phun nhiên liệu Trung Quốc Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  nắp bộ lọc nhiên liệu Trung Quốc Cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  lõi lọc nhiên liệu Trung Quốc Cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng cụm bướm  ga Trung Quốc Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại

2 PH Ầ N  G ẦM
Đ ĩa ly hợp Trung Quốc Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B àn đạp bộ ly hợp Trung Quốc Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ống, bìa chứa ly hợp Đài Loan Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ chia dầu hộp số Trung Quốc Bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ bạc chữ thập Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ vi sai Trung Quốc Bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Tấm chắn dầu tang trống phanh, phải/trái Đài Loan Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ĩa phanh trước Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình chứa dầu V iệt N am Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an điều khiển lưu lượng bơm  bánh gạt Trung Quốc Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
Slg/ 
1 xe Y êu cầu thực hiện

R ắc co cổng hút Trung Quốc Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ chụp bụi lái bên phải Trung Quốc Bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  lắp ráp phụ đầu thanh giằng bên trái Trung Quốc Cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B àn đạp phanh V iệt N am Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  nắp bình chứa dầu phanh Trung Quốc Cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ lọc b ình chứa xi lanh chính phanh Trung Quốc Bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng đệm cao su b ình chứa xi lanh tổng N hật Bản Bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ầu trợ  lực phanh Trung Quốc Bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  van m ột chiều chân không Trung Quốc Cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ cùm phanh đĩa bên trái Trung Quốc Bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ cùm phanh đĩa bên phải Trung Quốc Bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  xi lanh phanh bánh sau Trung Quốc Cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ xi lanh bánh sau Trung Quốc Bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ guốc phanh sau Trung Quốc Bộ 4 M ới 100%, đúng chủng loại

3 PH A N  GÒ
Cụm  công tắc chìa khóa khởi động Trung Quốc Cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  giảm  chấn lò xo trước Trung Quốc Cụm 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  gương ngoài bên phải Trung Quốc Cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  gương ngoài bên trái Trung Quốc Cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Thanh cân bằng Trung Quốc Thanh 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đệm, bộ ổn định phía trước Trung Quốc Cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Tấm lót lò xo trước bên phải Trung Quốc Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
H ộp giảm xóc, giảm  xóc, sau bên phải Trung Quốc Cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  lắp ráp phụ chốt, giá đỡ lò xo  sau Trung Quốc Cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  phụ gối đỡ, bu lông chữ U  lò xo bên 
phải

Trung Quốc Cụm
1

M ới 100%, đúng chủng loại

G iá đỡ cản trước bên phải Trung Quốc Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
G iá đỡ cản trước bên trái Trung Quốc Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
G iá đỡ lưới tản  nhiệt Trung Quốc Cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề khoác cửa Trung Quốc Cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại

4 PH Ầ N  Đ IỆN
Đ èn pha V iệt N am Cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu V iệt N am Cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn sương mù V iệt N am Cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  đèn biển số V iệt N am Cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp che cùm cực ắc quy Trung Quốc Cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ắc quy Trung Quốc Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cùm  cực âm Trung Quốc Cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cùm  cực dương Trung Quốc Cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  rơ le bơm  nhiên liệu Trung Quốc Cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơle bộ khởi động Trung Quốc Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến góc lái Trung Quốc Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến nhiệt độ nước Trung Quốc Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến nhiệt độ khí nạp Trung Quốc Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến tốc độ phía trước bên phải Trung Quốc Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến tốc độ phía trước bên trái Trung Quốc Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
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Cảm biến tốc độ sau bên trái Trung Quốc Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến tốc độ sau bên phải Trung Quốc Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến vị trí trục khuỷu Trung Quốc Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an tiết lưu Trung Quốc Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ộng cơ quạt gió điều hòa Trung Quốc Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Lưới bộ lọc Trung Quốc Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
N úm  vặn  điều khiển quạt Trung Quốc Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R otor m áy phát Trung Quốc Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Puly m áy phát điện có ly hợp Trung Quốc Cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  chổi than m áy phát điện Trung Quốc Cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ giá đỡ chổi than khởi động Trung Quốc Bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây rút V iệt N am sợi 20 M ới 100%, đúng chủng loại

5 PH Ầ N  SƠN
M a tit Trung Quốc kg 10 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn lót Trung Quốc kg 12 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn phủ các m àu xe du lịch Trung Quốc lít 12 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chống rỉ Đài Loan lít 5 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn đen Trung Quốc lít 5 M ới 100%, đúng chủng loại
D ung môi pha sơn V iệt N am lít 5 M ới 100%, đúng chủng loại
Dầu, keo đánh bóng V iệt N am lít 3 M ới 100%, đúng chủng loại
B át đánh bóng (W ax) V iệt N am kg 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chịu nhiệt V iệt N am lít 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m àu trang trí V iệt N am lít 4 M ới 100%, đúng chủng loại

N hiên liệu phục vụ sửa chữa và thử  xe Đ ủ số lượng

II N hân công + chi phí khác Đ úng yêu cầu kỹ thuật
X e số 8 K TL/ZIL -131.D

1 PH Ầ N  M Á Y
V an xả nước Trung Quốc bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cánh bơm  nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt m ặt chà làm  kín bơm  nước Đài Loan bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cổ ống nước ra vào bơm Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su chữ C Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su chữ C Đài Loan cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết bằng vít N hật Bản cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa Trung Quốc sợi 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa Trung Quốc sợi 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an điều khiển áp suất Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
R ắc co L Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan m 0,80 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan m 0,30 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ĩa bị động ly hợp Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M âm  ép ly hợp Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V ành răng bánh đà Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
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2 PH Ầ N  G ẦM
V òng bi T N hật Bản vòng 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo kéo bi T Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ đồng tốc Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt sơ cấp Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt bích Đài Loan cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu trục trượt Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ánh răng, trục v ít báo tốc độ Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây báo tốc độ Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo tốc độ Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt cụm bộ kín hơi Đài Loan bộ 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Tắc kê ốc lốp 2 tầng Trung Quốc bộ 10,00 M ới 100%, đúng chủng loại
G udong KT Trung Quốc cái 24,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt m oay ơ Đài Loan cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt dẫn khí Đài Loan cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon thép đen 8.8, giác ngoài, ren lửng V iệt N am bộ 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn bụi các đăng Đài Loan cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  bi chữ thập các đăng Trung Quốc cụm 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo kéo bàn đạp Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M àng cao su bầu phanh (loại cùm ) Trung Quốc cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh Trung Quốc tấm 16,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su phanh Đài Loan ống 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ường ống cao su phanh lên đồng hồ
Z il130

Đài Loan ống
1,00

M ới 100%, đúng chủng loại

V an tay gạt Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 3,50 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh tay Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo bóp phanh tay Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang nhíp Trung Quốc bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Giảm  xóc thủy lực Trung Quốc bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang nhíp Trung Quốc bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ạc trục cân bằng Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
R ô tuyn giằng cầu Trung Quốc cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang thùng V iệt N am cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu, phớt bơm  trợ  lực lái Đài Loan bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu, phớt hộp tay lái Đài Loan bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
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Ố ng cao áp chữ Z Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ường ống cao su BLTĐ  lắp đồng hồ báo 
áp suất

Đài Loan cụm
1,00

M ới 100%, đúng chủng loại

Phớt cụm bộ kín hơi Đài Loan bộ 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an bơm  lốp tự  động V iệt N am cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon thép đen 8.8 V iệt N am bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây kéo ga, gió Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ộng cơ gạt m ưa Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cần dẫn động Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt m ưa Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 2,10 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi hơi đôi Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dậm còi hơi Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng nhựa m ềm  dẫn hơi chịu nhiệt Đài Loan m 2,50 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ầu nối nhanh V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp két nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su dầu Đài Loan m 2,60 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su vào đồng hồ áp lực nhớt Đài Loan ống 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M àng da Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan ống 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 5,10 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 1,20 M ới 100%, đúng chủng loại
V an chuyển hướng thùng 3 ngả Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ầu lọc nhiên liệu toàn bộ Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chịu dầu Trung Quốc m2 0,01 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon thép đen 8.8 V iệt N am bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân m áy trước Trung Quốc bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân m áy sau V iệt N am bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chân cabin trước trên  Zil 131 V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chân cabin trước dưới Zil 131 V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân ca bin Trung Quốc bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két m át Trung Quốc bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp V iệt N am cục 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chụp bụi giằng cầu xe K raz-255 V iệt N am cái 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  xóc V iệt N am cục 8,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giằng cầu Trung Quốc cục 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân hộp số phụ Trung Quốc cục 16,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su bàn đạp côn Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi rô tuyn Trung Quốc cái 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại

3 PH Ầ N  GÒ TH Â N  XE
G ioăng (móc, U, tim, ống, kẹp) Đài Loan m 24,60 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng xốp V iệt N am m 7,20 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị khóa hãm Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
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Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N ẹp cao su chắn nước Trung Quốc m 1,70 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa gài kính góc xe Zil 131 (trái, phải) Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng kính góc Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hãm  kính Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ quay kính cửa đồng bộ Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ khóa cửa V iệt N am bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Tay m ở cửa ngoài Trung Quốc bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Tay m ở cửa trong Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề lá Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N úm  khóa cửa Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N úm  m ở kính V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su nhám  trải sàn Trung Quốc m2 1,71 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  rung ống xả Đài Loan cái 8,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon thép đen 8.8, giác ngoài, thân nhẵn, 
ren côn lửng

V iệt N am bộ
8,00

M ới 100%, đúng chủng loại

4 PH Ầ N  Đ IỆN
M áy khởi động Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ chia điện 8 máy Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Tăng điện Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
H ộp đánh lửa Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N ến điện Trung Quốc cái 8,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp phíp nến điện Trung Quốc cái 8,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cao áp chống nhiễu Đài Loan m 7,40 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ rung dự phòng Đài Loan bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M áy phát điện Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le phụ đề Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình ắc quy V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cọc bình điện Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cáp điện Trung Quốc m 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nạp Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo áp lực dầu máy Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiên liệu V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng bảng táp lô V iệt N am  

V iệt N am
cái 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại

Đui đèn bảng đồng hồ cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le xi nhan Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa điện khởi động Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa đảo pha cos Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc khóa đèn V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa m át V iệt N am bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc Trung Quốc cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi điện soắn ốc Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
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N út nhấn còi Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha điện tử V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn báo các loại (tín hiệu) V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu 3 ngăn V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha chỉ huy V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tai xe V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn sương mù V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn nóc xe V iệt N am cái 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn trần V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng khoang máy V iệt N am bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo phanh Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo gài cầu Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô cắm điện kín nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  van điện khí gài cầu Trung Quốc cụm 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây điện V iệt N am m 5,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây điện V iệt N am m 20,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phun nước rửa kính Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn phun nước rửa kính Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại

5 PH Ầ N  SƠN
M a tít Trung Quốc kg 15,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn lót Trung Quốc kg 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn phủ xanh QS Trung Quốc lít 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ung môi pha sơn V iệt N am lít 10,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chống rỉ Đài Loan lít 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn đen Trung Quốc lít 10,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m àu trang trí V iệt N am lít 5,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chịu nhiệt V iệt N am lít 5,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N hám  chà V iệt N am cái 15,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi chà đồng V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
G iấy nhám  khô Trung Quốc tờ 10,00 M ới 100%, đúng chủng loại
X ăng E5 R on 92 - II V iệt N am lít 5,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Vải lau m àu V iệt N am kg 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại

N hiên liệu phục vụ sửa chữa và thử  xe Đ ủ số lượng

II N hân công + chi phí khác Đ úng yêu cầu kỹ thuật
X e số 9 K D M B/ZIL-131

1 PH Ầ N  M Á Y
R ắc co Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp bịt đồng Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục bơm  nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cánh bơm  nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt m ặt chà làm  kín bơm  nước Đài Loan bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cổ ống nước ra vào bơm đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su chữ C đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
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Ô ng cao su chữ C đài Loan cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết bằng vít N hật Bản cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa Trung Quốc sợi 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa Trung Quốc sợi 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an điều khiển áp suất Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ĩa bị động ly hợp Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M âm  ép ly hợp Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V ành răng bánh đà Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại

2 PH Ầ N  G ẦM
V òng bi T N hật Bản vòng 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo kéo bi T Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ đồng tốc Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt sơ cấp Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt bích Đài Loan cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu trục trượt Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ánh răng, trục v ít báo tốc độ Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây báo tốc độ Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo tốc độ Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt cụm bộ kín hơi Đài Loan bộ 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Tắc kê ốc lốp 2 tầng Trung Quốc bộ 10,00 M ới 100%, đúng chủng loại
G udong KT Trung Quốc cái 24,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt m oay ơ Đài Loan cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt dẫn khí Đài Loan cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục các đăng Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon thép đen 8.8, giác ngoài, ren lửng V iệt N am bộ 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn bụi các đăng Đài Loan cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  bi chữ thập các đăng Trung Quốc cụm 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an an toàn bơm  hơi Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co đài Loan m 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu, m àng tổng phanh Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ầu phanh phụ toàn bộ Trung Quốc bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo kéo bàn đạp Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M àng cao su bầu phanh (loại cùm ) Trung Quốc cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh Trung Quốc tấm 16,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su phanh đài Loan ống 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ường ống cao su phanh lên đồng hồ
Z il130

đài Loan ống
1,00

M ới 100%, đúng chủng loại

V an tay gạt Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co đài Loan m 3,50 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh tay Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo bóp phanh tay Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang nhíp Trung Quốc bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Giảm  xóc thủy lực Trung Quốc bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
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Lá nhíp Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang nhíp Trung Quốc bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ạc trục cân bằng Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
R ô tuyn giằng cầu Trung Quốc cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang thùng V iệt N am cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu, phớt bơm  trợ  lực lái Đài Loan bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu, phớt hộp tay lái Đài Loan bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao áp chữ Z đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng trợ  lực lái (thấp áp) đài Loan ống 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết bằng vít N hật Bản cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
R ắc co 4 ngã Trung Quốc bộ 7,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an BLTĐ  bánh xe V iệt N am cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co đài Loan m 4,30 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ường ống cao su BLTĐ  lắp đồng hồ báo 
áp suất

đài Loan cụm
1,00

M ới 100%, đúng chủng loại

Phớt cụm bộ kín hơi Đài Loan bộ 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon thép đen 8.8 V iệt N am bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây kéo ga, gió Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ộng cơ gạt m ưa Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cần dẫn động Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt m ưa Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co đài Loan m 2,10 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi hơi đôi Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dậm còi hơi Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M àng da Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su đài Loan ống 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co đài Loan m 5,10 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co đài Loan m 1,20 M ới 100%, đúng chủng loại
V an chuyển hướng thùng 3 ngả Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ầu lọc nhiên liệu toàn bộ Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chịu dầu Trung Quốc m2 0,01 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang thùng V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon thép đen 8.8 V iệt N am bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chốt + xích V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân m áy trước Trung Quốc bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân m áy sau V iệt N am bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chân cabin trước trên  Zil 131 V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giằng cầu Trung Quốc cục 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân hộp số phụ Trung Quốc cục 16,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su bàn đạp côn Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi rô tuyn Trung Quốc cái 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại

3 PH Ầ N  GÒ TH Â N  XE
K ính chắn gió Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng (móc, U, tim, ống, kẹp) đài Loan m 20,00 M ới 100%, đúng chủng loại
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G ioăng xốp V iệt N am m 7,20 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị khóa hãm Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N ẹp cao su chắn nước Trung Quốc m 1,70 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa gài kính góc xe Zil 131 (trái, phải) Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng kính góc Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hãm  kính Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ quay kính cửa đồng bộ Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ khóa cửa V iệt N am bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Tay m ở cửa ngoài Trung Quốc bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Tay m ở cửa trong Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề lá Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N úm  khóa cửa Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N úm  m ở kính V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su nhám  trải sàn Trung Quốc m2 1,71 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  rung ống xả đài Loan cái 8,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon thép đen 8.8, giác ngoài, thân nhẵn, 
ren côn lửng

V iệt N am bộ
8,00

M ới 100%, đúng chủng loại

K ét nước V iệt N am bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ảng hợp cách xuất xưởng V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ảng chỉ dẫn gài hộp số chính và hộp số 
phân phối

V iệt N am cái
1,00

M ới 100%, đúng chủng loại

B ảng chỉ dẫn sử dụng công tắc gài cầu V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ảng chỉ dẫn sử dụng công tắc đèn, gạt 
mưa, phun nước rửa k ín h .... V iệt N am

cái
1,00

M ới 100%, đúng chủng loại

B ảng chỉ dẫn sử dụng tay điều khiển trung 
tâm  áp suất hơi lốp

V iệt N am cái
1,00

M ới 100%, đúng chủng loại

B ảng chỉ dẫn sử dụng hệ thống bơm  lốp 
tự  động

đài Loan cái
1,00

M ới 100%, đúng chủng loại

4 PH Ầ N  Đ IỆN
M áy khởi động Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ chia điện 8 máy Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Tăng điện Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
H ộp đánh lửa Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N ến điện Trung Quốc cái 8,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp phíp nến điện Trung Quốc cái 8,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cao áp chống nhiễu đài Loan m 7,40 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ rung dự phòng Đài Loan bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M áy phát điện Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le phụ đề Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình ắc quy V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cọc bình điện Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cáp điện Trung Quốc m 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nạp Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
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Đ ồng hồ báo áp lực dầu máy Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiên liệu V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng bảng táp lô V iệt N am cái 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đui đèn bảng đồng hồ V iệt N am cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le xi nhan Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa điện khởi động Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa đảo pha cos Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc khóa đèn V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa m át V iệt N am bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc Trung Quốc cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi điện soắn ốc Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn còi Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha điện tử V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn báo các loại (tín hiệu) V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu 3 ngăn V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha chỉ huy V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tai xe V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn sương mù V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn nóc xe V iệt N am cái 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn trần V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng khoang máy V iệt N am bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo phanh Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo gài cầu Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô cắm điện kín nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  van điện khí gài cầu Trung Quốc cụm 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây điện V iệt N am m 5,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây điện V iệt N am m 20,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phun nước rửa kính Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn phun nước rửa kính Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại

5 PH Ầ N  SƠN
M a tít Trung Quốc kg 15,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn lót Trung Quốc kg 10,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn phủ xanh QS Trung Quốc lít 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ung môi pha sơn V iệt N am lít 10,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chống rỉ đài Loan lít 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn đen Trung Quốc lít 10,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m àu trang trí V iệt N am lít 5,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chịu nhiệt V iệt N am lít 5,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N hám  chà V iệt N am cái 15,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi chà đồng V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
G iấy nhám  khô Trung Quốc tờ 10,00 M ới 100%, đúng chủng loại
X ăng E5 R on 92 - II V iệt N am lít 5,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Vải lau m àu V iệt N am kg 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
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N hiên liệu phục vụ sửa chữa và thử  xe Đ ủ số lượng

II N hân công + chi phí khác Đ úng yêu cầu kỹ thuật
X e số 10 K D M B/ZIL-132

1 PH Ầ N  M Á Y
R ắc co Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp bịt đồng Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục bơm  nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cánh bơm  nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt m ặt chà làm  kín bơm  nước Đài Loan bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cổ ống nước ra vào bơm Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su chữ C Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su chữ C Đài Loan cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết bằng vít N hật Bản cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa Trung Quốc sợi 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa Trung Quốc sợi 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an điều khiển áp suất Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ĩa bị động ly hợp Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M âm  ép ly hợp Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại

2 PH Ầ N  G ẦM
V òng bi T N hật Bản vòng 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo kéo bi T Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ đồng tốc Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt sơ cấp Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt bích Đài Loan cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu trục trượt Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ánh răng, trục v ít báo tốc độ Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây báo tốc độ Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt cụm bộ kín hơi Đài Loan bộ 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Tắc kê ốc lốp 2 tầng Trung Quốc bộ 10,00 M ới 100%, đúng chủng loại
G udong KT Trung Quốc cái 24,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt m oay ơ Đài Loan cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt dẫn khí Đài Loan cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục các đăng Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon thép đen 8.8, giác ngoài, ren lửng V iệt N am bộ 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn bụi các đăng Đài Loan cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  bi chữ thập các đăng Trung Quốc cụm 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an an toàn bơm  hơi Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu, m àng tổng phanh Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ầu phanh phụ toàn bộ Trung Quốc bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
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Lò xo kéo bàn đạp Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M àng cao su bầu phanh (loại cùm ) Trung Quốc cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh Trung Quốc tấm 16,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su phanh Đài Loan ống 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ường ống cao su phanh lên đồng hồ
Z il130

Đài Loan ống
1,00

M ới 100%, đúng chủng loại

V an tay gạt Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 3,50 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh tay Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo bóp phanh tay Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang nhíp Trung Quốc bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Giảm  xóc thủy lực Trung Quốc bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang nhíp Trung Quốc bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ạc trục cân bằng Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
R ô tuyn giằng cầu Trung Quốc cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang thùng V iệt N am cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu, phớt bơm  trợ  lực lái Đài Loan bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu, phớt hộp tay lái Đài Loan bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao áp chữ Z Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng trợ  lực lái (thấp áp) Đài Loan ống 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết bằng vít N hật Bản cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
R ắc co 4 ngã Trung Quốc bộ 7,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an BLTĐ  bánh xe V iệt N am cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 4,30 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ường ống cao su BLTĐ  lắp đồng hồ báo 
áp suất

Đài Loan cụm
1,00

M ới 100%, đúng chủng loại

Phớt cụm bộ kín hơi Đài Loan bộ 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon thép đen 8.8 V iệt N am bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây kéo ga, gió Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ộng cơ gạt m ưa Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cần dẫn động Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt m ưa Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 2,10 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi hơi đôi Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dậm còi hơi Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M àng da Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan ống 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 5,10 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 1,20 M ới 100%, đúng chủng loại
V an chuyển hướng thùng 3 ngả Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ầu lọc nhiên liệu toàn bộ Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chịu dầu Trung Quốc m2 0,01 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang thùng V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
Slg/ 
1 xe Y êu cầu thực hiện

B ulon thép đen 8.8 V iệt N am bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chốt + xích V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân m áy trước Trung Quốc bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân m áy sau V iệt N am bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chân cabin trước trên  Zil 131 V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giằng cầu Trung Quốc cục 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân hộp số phụ Trung Quốc cục 16,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su bàn đạp côn Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi rô tuyn Trung Quốc cái 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại

3 PH Ầ N  GÒ TH Â N  XE
K ính chắn gió Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng (móc, U, tim, ống, kẹp) Đài Loan m 20,00 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng xốp V iệt N am m 7,20 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị khóa hãm Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N ẹp cao su chắn nước Trung Quốc m 1,70 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa gài kính góc xe Zil 131 (trái, phải) Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng kính góc Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hãm  kính Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ quay kính cửa đồng bộ Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ khóa cửa V iệt N am bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Tay m ở cửa ngoài Trung Quốc bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Tay m ở cửa trong Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề lá Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N úm  khóa cửa Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N úm  m ở kính V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su nhám  trải sàn Trung Quốc m2 1,71 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  rung ống xả Đài Loan cái 8,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon thép đen 8.8, giác ngoài, thân nhẵn, 
ren côn lửng

V iệt N am bộ
8,00

M ới 100%, đúng chủng loại

K ét nước V iệt N am bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ảng hợp cách xuất xưởng V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ảng chỉ dẫn gài hộp số chính và hộp số 
phân phối

V iệt N am cái
1,00

M ới 100%, đúng chủng loại

B ảng chỉ dẫn sử dụng công tắc gài cầu V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ảng chỉ dẫn sử dụng công tắc đèn, gạt 
mưa, phun nước rửa k ín h .... V iệt N am

cái
1,00

M ới 100%, đúng chủng loại

B ảng chỉ dẫn sử dụng tay điều khiển trung 
tâm  áp suất hơi lốp

V iệt N am cái
1,00

M ới 100%, đúng chủng loại

B ảng chỉ dẫn sử dụng hệ thống bơm  lốp 
tự  động

Đài Loan cái
1,00

M ới 100%, đúng chủng loại

4 PH Ầ N  Đ IỆN
M áy khởi động Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ chia điện 8 máy Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Tăng điện Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
Slg/ 
1 xe Y êu cầu thực hiện

H ộp đánh lửa Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N ến điện Trung Quốc cái 8,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp phíp nến điện Trung Quốc cái 8,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cao áp chống nhiễu Đài Loan m 7,40 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ rung dự phòng Đài Loan bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M áy phát điện Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le phụ đề Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình ắc quy V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cọc bình điện Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cáp điện Trung Quốc m 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nạp Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo áp lực dầu máy Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiên liệu V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng bảng táp lô V iệt N am cái 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đui đèn bảng đồng hồ V iệt N am cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le xi nhan Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa điện khởi động Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa đảo pha cos Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc khóa đèn V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa m át V iệt N am bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc Trung Quốc cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi điện soắn ốc Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn còi Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha điện tử V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn báo các loại (tín hiệu) V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu 3 ngăn V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha chỉ huy V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tai xe V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn sương mù V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn nóc xe V iệt N am cái 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn trần V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng khoang máy V iệt N am bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo phanh Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo gài cầu Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô cắm điện kín nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  van điện khí gài cầu Trung Quốc cụm 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây điện V iệt N am m 5,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây điện V iệt N am m 20,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phun nước rửa kính Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn phun nước rửa kính Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại

5 PH Ầ N  SƠN
M a tít Trung Quốc kg 15,00 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
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Sơn lót Trung Quốc kg 10,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn phủ xanh QS Trung Quốc lít 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ung môi pha sơn V iệt N am lít 10,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chống rỉ Đài Loan lít 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn đen Trung Quốc lít 10,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m àu trang trí V iệt N am lít 5,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chịu nhiệt V iệt N am lít 5,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N hám  chà V iệt N am cái 15,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi chà đồng V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
G iấy nhám  khô Trung Quốc tờ 10,00 M ới 100%, đúng chủng loại
X ăng E5 R on 92 - II V iệt N am lít 5,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Vải lau m àu V iệt N am kg 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại

N hiên liệu phục vụ sửa chữa và thử  xe Đ ủ số lượng

II N hân công + chi phí khác Đ úng yêu cầu kỹ thuật
X e số 11 CPAZ/ZIL-131

1 PH Ầ N  M Á Y
V an xả nước Trung Quốc bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
R ắc co Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp bịt đồng Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon thép đen 8.8, giác ngoài, ren lửng V iệt N am bộ 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan m 0,90 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết bằng vít N hật Bản cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 1,20 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  xăng Đài Loan bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc nhiên liệu tinh Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan ống 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc gió sợi cước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su chữ C Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết bằng vít N hật Bản cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dầu 3 ngả Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục bơm  nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cánh bơm  nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su chữ C Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su chữ C Đài Loan cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết bằng vít N hật Bản cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa Trung Quốc sợi 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa Trung Quốc sợi 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan m 0,80 M ới 100%, đúng chủng loại
V ành răng bánh đà Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp đáy các te ly hợp Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại

2 PH Ầ N  G ẦM
V òng bi T N hật Bản vòng 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
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Lò xo kéo bi T Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt sơ cấp Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt bích Đài Loan cái 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu trục trượt Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ánh răng, trục v ít báo tốc độ Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây báo tốc độ Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo tốc độ Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt cụm bộ kín hơi Đài Loan bộ 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Tắc kê ốc lốp 2 tầng Trung Quốc bộ 10,00 M ới 100%, đúng chủng loại
G udong KT Trung Quốc cái 24,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon thép đen 8.8, giác ngoài, ren lửng V iệt N am bộ 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn bụi các đăng Đài Loan cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  bi chữ thập các đăng Trung Quốc cụm 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an an toàn bơm  hơi Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu, m àng tổng phanh Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dù tổng phanh toàn bộ Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo kéo bàn đạp Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M àng cao su bầu phanh (loại cùm ) Trung Quốc cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh chân Trung Quốc tấm 16,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ường ống cao su phanh Zil130 Đài Loan cụm 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su vào đồng hồ báo áp suất hơi Đài Loan ống 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an tay gạt Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 3,50 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh tay Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo bóp phanh tay Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang nhíp Trung Quốc bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ắc nhíp trước, sau Trung Quốc bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Giảm  xóc thủy lực Trung Quốc bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang nhíp Trung Quốc bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ạc trục cân bằng Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng trợ  lực lái (thấp áp) Đài Loan ống 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết bằng vít N hật Bản cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
R ắc co 4 ngã Trung Quốc bộ 15,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 5,50 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan ống 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt thân dẫn khí cầu xe Đài Loan cái 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp bảo vệ ống dẫn khí đầu trục Đài Loan cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây kéo ga, gió Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ộng cơ gạt m ưa Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cần dẫn động Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt m ưa Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
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Còi hơi đôi Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dậm còi hơi Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng nhựa m ềm  dẫn hơi chịu nhiệt Đài Loan m 2,50 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ầu nối nhanh V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp két nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su dầu Đài Loan m 2,60 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su vào đồng hồ áp lực nhớt Đài Loan ống 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M àng da Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan ống 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an chuyển hướng thùng 3 ngả Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chịu dầu Trung Quốc m2 0,01 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang thùng V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Long đền vênh V iệt N am cái 16,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon thép đen 8.8 V iệt N am bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chốt + xích V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân m áy trước trên V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  chấn cầu sau V iệt N am cục 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  xóc V iệt N am cục 8,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giằng cầu Trung Quốc cục 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân hộp số phụ Trung Quốc cục 16,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su bàn đạp côn Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi rô tuyn Trung Quốc cái 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại

3 PH Ầ N  GÒ TH Â N  XE
G ioăng (móc, U, tim, ống, kẹp) Đài Loan m 31,20 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  khóa nắp Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị khóa hãm Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K ính 2 lớp cửa ca bin V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi, gạt nước kính cửa Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa gài kính góc cabin Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng kính góc Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hãm  kính Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ quay kính cửa đồng bộ Trung Quốc bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ khóa cửa V iệt N am bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Tay m ở cửa ngoài Trung Quốc bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng xốp Trung Quốc m 30,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lưới thép xéo hình thoi Trung Quốc tấm 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề khóa cửa Trung Quốc cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề lá Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N úm  khóa cửa Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N úm  m ở kính V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su V iệt N am m2 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su nhám  trải sàn Trung Quốc m2 3,42 M ới 100%, đúng chủng loại
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Cao su giảm  rung ống xả Đài Loan cái 8,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cáp thép Trung Quốc m 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon thép đen 8.8, giác ngoài, thân nhẵn, 
ren côn lửng

V iệt N am bộ
8,00

M ới 100%, đúng chủng loại

Puly cáp V iệt N am bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Bulon V iệt N am bộ 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Thép tấm TQ kg 18,8 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng xốp Trung Quốc m 24,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N ẹp cao su chắn nước các loại Trung Quốc m 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng (móc, U, tim, ống, kẹp) Đài Loan m 6,0 M ới 100%, đúng chủng loại

4 PH Ầ N  Đ IỆN
Cụm  bánh răng khởi động Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le khởi động Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Than khởi động Trung Quốc cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Con quay chia điện Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp chia điện Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Tăng điện Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
H ộp đánh lửa Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N ến điện Trung Quốc cái 8,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp phíp nến điện Trung Quốc cái 8,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cao áp chống nhiễu Đài Loan m 7,40 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ rung dự phòng Đài Loan bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
H ộp điện trở Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le phụ đề Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình ắc quy V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cọc bình điện Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cáp điện Trung Quốc m 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nạp Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo áp lực dầu máy Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiên liệu Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng bảng táp lô V iệt N am  

V iệt N am
cái 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại

Đui đèn bảng đồng hồ cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le xi nhan Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa điện khởi động Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa đảo pha cos Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc khóa đèn V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa m át Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi điện soắn ốc Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn còi Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha điện tử V iệt N am  

V iệt N am
cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại

Đ èn báo các loại (tín hiệu) cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
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Đ èn hậu 3 ngăn V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha chỉ huy V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tai xe V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn nóc xe V iệt N am cái 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn trần V iệt N am cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn quay V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn sương mù V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng khoang máy V iệt N am bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi hú Trung Quốc cụm 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo phanh Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo gài cầu Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô cắm điện kín nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  van điện khí gài cầu Trung Quốc cụm 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phun nước rửa kính Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn phun nước rửa kính Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại

5 PH Ầ N  SƠN
Sơn m a tít Trung Quốc kg 16,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn lót Trung Quốc kg 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn phủ đỏ Trung Quốc lít 15,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ung môi pha sơn V iệt N am lít 15,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chống rỉ Đài Loan lít 7,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn đen Trung Quốc lít 9,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m àu trang trí V iệt N am lít 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chịu nhiệt V iệt N am lít 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn phủ xám Trung Quốc lít 5,00 M ới 100%, đúng chủng loại
H ộp dầu x ịt bóng nhựa V iệt N am hộp 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Dầu, keo đánh bóng Trung Quốc lít 5,0 M ới 100%, đúng chủng loại

N hiên liệu phục vụ sửa chữa và thử  xe Đ ủ số lượng

II N hân công + chi phí khác Đ úng yêu cầu kỹ thuật
X e số 12 PR ZS/ZIL-131

1 PH Ầ N  M Á Y
R ắc co Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp bịt đồng Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon thép đen 8.8, giác ngoài, ren lửng V iệt N am bộ 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan m 0,90 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết bằng vít N hật Bản cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 1,20 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  xăng Đài Loan bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc nhiên liệu tinh Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan ống 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc gió sợi cước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su chữ C Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết bằng vít N hật Bản cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dầu 3 ngả Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục bơm  nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
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Cánh bơm  nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su chữ C Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su chữ C Đài Loan cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết bằng vít N hật Bản cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa Trung Quốc sợi 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa Trung Quốc sợi 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan m 0,80 M ới 100%, đúng chủng loại
V ành răng bánh đà Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp đáy các te ly hợp Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại

2 PH Ầ N  G ẦM
V òng bi T N hật Bản vòng 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo kéo bi T Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu trục trượt Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ánh răng, trục v ít báo tốc độ Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây báo tốc độ Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo tốc độ Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt cụm bộ kín hơi Đài Loan bộ 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Tắc kê ốc lốp 2 tầng Trung Quốc bộ 10,00 M ới 100%, đúng chủng loại
G udong KT Trung Quốc cái 24,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt m oay ơ Đài Loan cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt dẫn khí Đài Loan cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon thép đen 8.8, giác ngoài, ren lửng V iệt N am bộ 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn bụi các đăng Đài Loan cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  bi chữ thập các đăng Trung Quốc cụm 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an an toàn bơm  hơi Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu, m àng tổng phanh Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dù tổng phanh toàn bộ Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo kéo bàn đạp Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M àng cao su bầu phanh (loại cùm ) Trung Quốc cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh chân Trung Quốc tấm 16,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ường ống cao su phanh Zil130 Đài Loan cụm 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su vào đồng hồ báo áp suất hơi Đài Loan ống 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an tay gạt Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 3,50 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh tay Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo bóp phanh tay Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang nhíp Trung Quốc bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ắc nhíp trước, sau Trung Quốc bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Giảm  xóc thủy lực Trung Quốc bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang nhíp Trung Quốc bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ạc trục cân bằng Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
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R ô tuyn giằng cầu Trung Quốc cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu, phớt bơm  trợ  lực lái Đài Loan bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu, phớt hộp tay lái Đài Loan bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ường ống cao su trợ  lực lái Zil 131 Đài Loan cụm 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng trợ  lực lái (thấp áp) Đài Loan ống 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết bằng vít N hật Bản cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
R ắc co 4 ngã Trung Quốc bộ 15,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 5,50 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan ống 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt thân dẫn khí cầu xe Đài Loan cái 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp bảo vệ ống dẫn khí đầu trục Đài Loan cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây kéo ga, gió Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ộng cơ gạt m ưa Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cần dẫn động Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt m ưa Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi hơi đôi Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dậm còi hơi Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng nhựa m ềm  dẫn hơi chịu nhiệt Đài Loan m 2,50 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ầu nối nhanh V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp két nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su dầu Đài Loan m 2,60 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su vào đồng hồ áp lực nhớt Đài Loan ống 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M àng da Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan ống 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an chuyển hướng thùng 3 ngả Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chịu dầu Trung Quốc m2 0,01 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang thùng V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Long đền vênh V iệt N am cái 16,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon thép đen 8.8 V iệt N am bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chốt + xích V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân m áy trước trên V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chân m áy trước dưới Zil 131 V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chân m áy sau Zil131 V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chân cabin trước trên  Zil 131 V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chân cabin trước dưới Zil 131 V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân ca bin Trung Quốc bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két m át Trung Quốc bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  chấn cầu sau V iệt N am cục 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  xóc V iệt N am cục 8,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giằng cầu Trung Quốc cục 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân hộp số phụ Trung Quốc cục 16,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su bàn đạp côn Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi rô tuyn Trung Quốc cái 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại

3 PH Ầ N  GÒ TH Â N  XE



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
Slg/ 
1 xe Y êu cầu thực hiện

K ính chắn gió Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng (móc, U, tim, ống, kẹp) Đài Loan m 25,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  khóa nắp Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị khóa hãm Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K ính 2 lớp cửa ca bin V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi, gạt nước kính cửa Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa gài kính góc cabin Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng kính góc Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hãm  kính Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ quay kính cửa đồng bộ Trung Quốc bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ khóa cửa V iệt N am bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Tay m ở cửa ngoài Trung Quốc bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng xốp Trung Quốc m 30,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lưới thép xéo hình thoi Trung Quốc tấm 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề khóa cửa Trung Quốc cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề lá Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N úm  khóa cửa Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N úm  m ở kính V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su V iệt N am m2 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su nhám  trải sàn Trung Quốc m2 3,42 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  rung ống xả Đài Loan cái 8,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cáp thép Trung Quốc m 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon thép đen 8.8, giác ngoài, thân nhẵn, 
ren côn lửng

V iệt N am bộ
8,00

M ới 100%, đúng chủng loại

Puly cáp V iệt N am bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng tấm Trung Quốc kg 7,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Bulon V iệt N am bộ 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Thép tấm TQ kg 18,8 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng xốp Trung Quốc m 24,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N ẹp cao su chắn nước các loại Trung Quốc m 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng (móc, U, tim, ống, kẹp) Đài Loan m 10,0 M ới 100%, đúng chủng loại

4 PH Ầ N  Đ IỆN
Cụm  bánh răng khởi động Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le khởi động Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Than khởi động Trung Quốc cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Con quay chia điện Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp chia điện Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Tăng điện Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
H ộp đánh lửa Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N ến điện Trung Quốc cái 8,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp phíp nến điện Trung Quốc cái 8,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ rung dự phòng Đài Loan bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
Slg/ 
1 xe Y êu cầu thực hiện

H ộp điện trở Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le phụ đề Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình ắc quy V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cọc bình điện Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cáp điện Trung Quốc m 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nạp Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo áp lực dầu máy Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiên liệu Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng bảng táp lô V iệt N am cái 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đui đèn bảng đồng hồ V iệt N am cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le xi nhan Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa điện khởi động Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa đảo pha cos Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc khóa đèn V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa m át Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi điện soắn ốc Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn còi Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha điện tử V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn báo các loại (tín hiệu) V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu 3 ngăn V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha chỉ huy V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tai xe V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn nóc xe V iệt N am cái 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn trần V iệt N am cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn sương mù V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng khoang máy V iệt N am bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo phanh Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo gài cầu Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô cắm điện kín nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  van điện khí gài cầu Trung Quốc cụm 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phun nước rửa kính Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn phun nước rửa kính Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại

5 PH Ầ N  SƠN
Sơn m a tít Trung Quốc kg 16,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn lót Trung Quốc kg 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn phủ đỏ Trung Quốc lít 15,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ung môi pha sơn V iệt N am lít 15,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chống rỉ Đài Loan lít 7,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn đen Trung Quốc lít 9,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m àu trang trí V iệt N am lít 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chịu nhiệt V iệt N am lít 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn phủ xám Trung Quốc lít 5,00 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
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H ộp dầu x ịt bóng nhựa V iệt N am hộp 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Dầu, keo đánh bóng Trung Quốc lít 5,0 M ới 100%, đúng chủng loại

N hiên liệu phục vụ sửa chữa và thử  xe Đ ủ số lượng

II N hân công + chi phí khác Đ úng yêu cầu kỹ thuật
X e số 13 C D TT/G A Z-33081

1 PH Ầ N  M Á Y
B ầu lọc gió Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ tản nhiệt Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  nước Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  xăng Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc sợi 2 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng ống xả Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa két dầu Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Lọc xăng tinh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu máy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng dẫn dầu Đài Loan ống 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng Đài Loan m 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng xả Đài Loan ống 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R uột lọc Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục dẫn động bộ chia điện Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an xăng VP5 Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V ỏ lọc Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết vít N hật Bản vòng 8 M ới 100%, đúng chủng loại

2 PH Ầ N  G ẦM
B ánh răng số 3 của trục thứ cấp có vòng 
đồng bộ.

N hật Bản
cái 1

M ới 100%, đúng chủng loại

B ánh răng trục thứ cấp 2 có vòng đồng bộ
N hật Bản

cái 1
M ới 100%, đúng chủng loại

bộ đẩy piston xi lanh chính ly hợp Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ đồng bộ Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ đồng bộ hóa bánh răng số 4 và 5 Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su ruột gà tổng phanh V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Chốt + xích V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi xi lanh chính Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi xi lanh công tác Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  khớp lái Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  khớp lái bên trái Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  khớp nối trục lái bên phải Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc ổ bi Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ầu nối xoay Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây báo tốc độ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây kéo ga, gió Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su thùng V iệt N am cục 18 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  chặn ngăn dầu quay ngược Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
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Đ ệm  dạ Trung Quốc m 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  khóa 2 tai Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ áp suất hơi Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo tốc độ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Giảm  xóc thủy lực Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
gioăng đầu nối xi lanh chính phanh Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
gioăng vỏ hộp số cầu sau Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng vỏ khớp lái Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
G udong KT Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
khớp chữ thập Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
lò xo  cần số Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Lọc xăng tinh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
M oay ơ và tang trống phanh có bạc đạn, 
bên phải Đài Loan

cái
1

M ới 100%, đúng chủng loại

M oay ơ và tang trống phanh có bạc đạn, 
bên trái Đài Loan

cái
1

M ới 100%, đúng chủng loại

N ắp bảo vệ bên trong cho trục các đăng Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp két nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp trục sơ cấp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
N úm  cần số Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ổ bi trục Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng dẫn dầu tản nhiệt Đài Loan cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Phanh trước bên phải Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Phanh trước bên trái Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
phớt piston xi lanh chính ly hợp Đài Loan cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
P iston xi lanh truyền động ly hợp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang nhíp Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
R ô tuyn lái Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Thân xi lanh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Thanh lái Đài Loanng Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục Cardan Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục cardan trung gian Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục sơ cấp hộp số Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục thứ cấp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục thứ cấp số 1 với vòng đồng bộ hóa N hật Bản cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an K1/8 khớp chữ thập Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
van piston xi lanh chính ly hợp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an xả khí xi lanh bánh xe Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
vỏ xi lanh chính ly hợp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng đệm kín bên trong của xi lanh chính 
ly hợp

N hật Bản vòng
1

M ới 100%, đúng chủng loại

Xi lanh phanh chân trước Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
3 PH Ầ N  GÒ TH Â N  XE

G ioăng (móc, U, tim, ống, kẹp) Đài Loan m 28 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
Slg/ 
1 xe Y êu cầu thực hiện

G ioăng xốp Trung Quốc m 15 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa gài kính góc cabin Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng kính góc Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hãm  kính Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ quay kính cửa đồng bộ Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ khóa cửa V iệt N am bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su nhám  trải sàn V iệt N am m2 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Xốp cách nhiệt Trung Quốc m2 2 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng xốp Trung Quốc m 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng tấm Trung Quốc kg 4 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề Trung Quốc bộ 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Thép hộp m ạ kẽm V iệt N am kg 46 M ới 100%, đúng chủng loại
Thép hộp m ạ kẽm V iệt N am kg 43 M ới 100%, đúng chủng loại
Thép tấm V iệt N am kg 12 M ới 100%, đúng chủng loại

4 PH Ầ N  Đ IỆN
B ạc đồng đồng trục khởi động Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình ắc quy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ chia điện 8 máy Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phun nước rửa kính Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo phanh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt m ưa Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp phíp nến điện Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Cọc bình điện Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc khóa đèn V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  bánh răng khởi động Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cao áp chống nhiễu Đài Loan m 7 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cáp điện Trung Quốc m 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn báo hiệu nóc bên hông phía trước V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn báo rẽ bên hông V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng bảng táp lô V iệt N am cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu bên phải V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu bên trái V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn lùi V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha chỉ huy V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tai V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn trần V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nạp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ đo áp suất Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ đo nhiên liệu Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
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Đ ồng hồ đo tốc độ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đui đèn bảng đồng hồ V iệt N am  

V iệt N am
cái 5 M ới 100%, đúng chủng loại

gioăng đèn pha bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
H ộp đánh lửa Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa điện khởi động Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn phun nước rửa kính Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le khởi động Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le phụ đề Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le xi nhan Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơle đèn sương m ù V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Tăng điện Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Than khởi động Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Than m áy phát Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Tiết chế M P Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V ỏ bảo vệ Trung Quốc 2 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2 M ới 100%, đúng chủng loại

5 PH Ầ N  SƠN
Sơn lót Trung Quốc kg 18 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m a tít Trung Quốc kg 15 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn phủ xanh QS Trung Quốc lít 10 M ới 100%, đúng chủng loại
D ung môi pha sơn V iệt N am lít 10 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn đen Trung Quốc lít 10 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chịu nhiệt V iệt N am lít 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m àu trang trí V iệt N am lít 5 M ới 100%, đúng chủng loại
N hám  chà V iệt N am cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại

N hiên liệu phục vụ sửa chữa và thử  xe Đ ủ số lượng

II N hân công + chi phí khác Đ úng yêu cầu kỹ thuật
X e số 14 C D TT/G A Z-33081

1 PH Ầ N  M Á Y
B ầu lọc gió Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ tản nhiệt Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  nước Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  xăng Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc sợi 2 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng ống xả Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa két dầu Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Lọc xăng tinh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu máy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng dẫn dầu Đài Loan ống 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng Đài Loan m 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng xả Đài Loan ống 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R uột lọc Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục dẫn động bộ chia điện Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an xăng VP5 Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
Slg/ 
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V ỏ lọc Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết vít N hật Bản vòng 8 M ới 100%, đúng chủng loại

2 PH Ầ N  G ẦM
B ánh răng số 3 của trục thứ cấp có vòng 
đồng bộ.

N hật Bản
cái 1

M ới 100%, đúng chủng loại

B ánh răng trục thứ cấp 2 có vòng đồng bộ
N hật Bản

cái 1
M ới 100%, đúng chủng loại

bộ đẩy piston xi lanh chính ly hợp Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ đồng bộ Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ đồng bộ hóa bánh răng số 4 và 5 Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su ruột gà tổng phanh V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Chốt + xích V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi xi lanh chính Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi xi lanh công tác Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  khớp lái Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  khớp lái bên trái Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  khớp nối trục lái bên phải Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc ổ bi Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ầu nối xoay Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây báo tốc độ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây kéo ga, gió Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su thùng V iệt N am cục 18 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  chặn ngăn dầu quay ngược Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  dạ Trung Quốc m 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  khóa 2 tai Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ áp suất hơi Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo tốc độ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Giảm  xóc thủy lực Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
gioăng đầu nối xi lanh chính phanh Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
gioăng vỏ hộp số cầu sau Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng vỏ khớp lái Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
G udong KT Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
khớp chữ thập Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
lò xo  cần số Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Lọc xăng tinh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
M oay ơ và tang trống phanh có bạc đạn, 
bên phải Đài Loan

cái
1

M ới 100%, đúng chủng loại

M oay ơ và tang trống phanh có bạc đạn, 
bên trái Đài Loan

cái
1

M ới 100%, đúng chủng loại

N ắp bảo vệ bên trong cho trục các đăng Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp két nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp trục sơ cấp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
N úm  cần số Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ổ bi trục Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng dẫn dầu tản nhiệt Đài Loan cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
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Phanh trước bên phải Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Phanh trước bên trái Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
phớt piston xi lanh chính ly hợp Đài Loan cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
P iston xi lanh truyền động ly hợp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang nhíp Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
R ô tuyn lái Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Thân xi lanh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Thanh lái Đài Loanng Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục Cardan Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục cardan trung gian Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục sơ cấp hộp số Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục thứ cấp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục thứ cấp số 1 với vòng đồng bộ hóa N hật Bản cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an K1/8 khớp chữ thập Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
van piston xi lanh chính ly hợp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an xả khí xi lanh bánh xe Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
vỏ xi lanh chính ly hợp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng đệm kín bên trong của xi lanh chính 
ly hợp

N hật Bản vòng
1

M ới 100%, đúng chủng loại

Xi lanh phanh chân trước Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
3 PH Ầ N  GÒ TH Â N  XE

G ioăng (móc, U, tim, ống, kẹp) Đài Loan m 28 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng xốp Trung Quốc m 15 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa gài kính góc cabin Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng kính góc Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hãm  kính Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ quay kính cửa đồng bộ Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ khóa cửa V iệt N am bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su nhám  trải sàn V iệt N am m2 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Xốp cách nhiệt Trung Quốc m2 2 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng xốp Trung Quốc m 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng tấm Trung Quốc kg 4 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề Trung Quốc bộ 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Thép hộp m ạ kẽm V iệt N am kg 46 M ới 100%, đúng chủng loại
Thép hộp m ạ kẽm V iệt N am kg 43 M ới 100%, đúng chủng loại
Thép tấm V iệt N am kg 12 M ới 100%, đúng chủng loại

4 PH Ầ N  Đ IỆN
B ạc đồng đồng trục khởi động Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình ắc quy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ chia điện 8 máy Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phun nước rửa kính Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
Slg/ 
1 xe Y êu cầu thực hiện

Cảm biến báo phanh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt m ưa Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp phíp nến điện Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Cọc bình điện Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc khóa đèn V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  bánh răng khởi động Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cao áp chống nhiễu Đài Loan m 7 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cáp điện Trung Quốc m 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn báo hiệu nóc bên hông phía trước V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn báo rẽ bên hông V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng bảng táp lô V iệt N am cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu bên phải V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu bên trái V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn lùi V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha chỉ huy V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tai V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn trần V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nạp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ đo áp suất Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ đo nhiên liệu Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ đo tốc độ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đui đèn bảng đồng hồ V iệt N am cái 5 M ới 100%, đúng chủng loại
gioăng đèn pha V iệt N am bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
H ộp đánh lửa Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa điện khởi động Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn phun nước rửa kính Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le khởi động Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le phụ đề Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le xi nhan Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơle đèn sương m ù V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Tăng điện Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Than khởi động Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Than m áy phát Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Tiết chế M P Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V ỏ bảo vệ Trung Quốc 2 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2 M ới 100%, đúng chủng loại

5 PH Ầ N  SƠN
Sơn lót Trung Quốc kg 18 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m a tít Trung Quốc kg 15 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn phủ xanh QS Trung Quốc lít 10 M ới 100%, đúng chủng loại
D ung môi pha sơn V iệt N am lít 10 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn đen Trung Quốc lít 10 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chịu nhiệt V iệt N am lít 8 M ới 100%, đúng chủng loại
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TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
Slg/ 
1 xe Y êu cầu thực hiện

Sơn m àu trang trí V iệt N am lít 5 M ới 100%, đúng chủng loại
N hám  chà V iệt N am cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại

N hiên liệu phục vụ sửa chữa và thử  xe Đ ủ số lượng

II N hân công + chi phí khác Đ úng yêu cầu kỹ thuật
X e số 15 C D TT/G A Z-33081

1 PH Ầ N  M Á Y
B ầu lọc gió Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ tản nhiệt Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  nước Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  xăng Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc sợi 2 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng ống xả Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa két dầu Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Lọc xăng tinh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu máy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng dẫn dầu Đài Loan ống 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng Đài Loan m 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng xả Đài Loan ống 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R uột lọc Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục dẫn động bộ chia điện Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an xăng VP5 Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V ành răng bánh đà Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V ỏ lọc Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết vít N hật Bản vòng 8 M ới 100%, đúng chủng loại

2 PH Ầ N  G ẦM
B ánh răng số 3 của trục thứ cấp có vòng 
đồng bộ.

N hật Bản
cái 1

M ới 100%, đúng chủng loại

B ánh răng trục thứ cấp 2 có vòng đồng bộ
N hật Bản

cái 1
M ới 100%, đúng chủng loại

bộ đẩy piston xi lanh chính ly hợp Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ đồng bộ Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ đồng bộ hóa bánh răng số 4 và 5 Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Chốt + xích V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi xi lanh chính Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi xi lanh công tác Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  khớp lái bên trái Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  khớp nối trục lái bên phải Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cuppen phanh chân Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cuppen phanh chân Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc M 12x1.25-6H Trung Quốc cái 20 M ới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc ổ bi Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ầu nối xoay Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây báo tốc độ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây kéo ga, gió Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
Slg/ 
1 xe Y êu cầu thực hiện

Đ ệm  cao su thùng V iệt N am cục 18 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  chặn ngăn dầu quay ngược Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  dạ Trung Quốc m 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  khóa 2 tai Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ áp suất hơi Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo tốc độ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Giảm  xóc thủy lực Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
gioăng đầu nối xi lanh chính phanh Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
gioăng vỏ hộp số cầu sau Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng vỏ khớp lái Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
G udong KT Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
khớp chữ thập Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
lò xo  cần số Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Lọc xăng tinh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
M oay ơ và tang trống phanh có bạc đạn, 
bên phải Đài Loan

cái
1

M ới 100%, đúng chủng loại

M oay ơ và tang trống phanh có bạc đạn, 
bên trái Đài Loan

cái
1

M ới 100%, đúng chủng loại

N ắp bảo vệ bên trong cho trục các đăng Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp két nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp trục sơ cấp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
N úm  cần số Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ổ bi trục Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng dẫn dầu tản nhiệt Đài Loan cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Phanh trước bên phải Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Phanh trước bên trái Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
phớt piston xi lanh chính ly hợp Đài Loan cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
P iston xi lanh truyền động ly hợp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang nhíp Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
R ô tuyn lái Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Thân xi lanh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Thanh lái Đài Loanng Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục Cardan Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục cardan trung gian Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục sơ cấp hộp số Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục thứ cấp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục thứ cấp số 1 với vòng đồng bộ hóa N hật Bản cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an K1/8 khớp chữ thập Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
van piston xi lanh chính ly hợp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an xả khí xi lanh bánh xe Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
vỏ xi lanh chính ly hợp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng đệm kín bên trong của xi lanh chính 
ly hợp

N hật Bản vòng
1

M ới 100%, đúng chủng loại

Xi lanh phanh chân trước Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
Slg/ 
1 xe Y êu cầu thực hiện

3 PH Ầ N  GÒ TH Â N  XE
G ioăng (móc, U, tim, ống, kẹp) Đài Loan m 24 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng xốp Trung Quốc m 15 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa gài kính góc cabin Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng kính góc Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hãm  kính Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ quay kính cửa đồng bộ Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ khóa cửa V iệt N am bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su nhám  trải sàn V iệt N am m2 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Xốp cách nhiệt Trung Quốc m2 2 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng xốp Trung Quốc m 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng tấm Trung Quốc kg 4 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề Trung Quốc bộ 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Thép hộp m ạ kẽm V iệt N am kg 46 M ới 100%, đúng chủng loại
Thép hộp m ạ kẽm V iệt N am kg 43 M ới 100%, đúng chủng loại
Thép tấm V iệt N am kg 12 M ới 100%, đúng chủng loại

4 PH Ầ N  Đ IỆN
B ạc đồng đồng trục khởi động Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình ắc quy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ chia điện 8 máy Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phun nước rửa kính Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo phanh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt m ưa Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp phíp nến điện Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Cọc bình điện Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc khóa đèn V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cao áp chống nhiễu Đài Loan m 7 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cáp điện Trung Quốc m 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn báo hiệu nóc bên hông phía trước V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn báo rẽ bên hông V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng bảng táp lô V iệt N am cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu bên phải V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu bên trái V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn lùi V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha chỉ huy V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tai V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn trần V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nạp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ đo áp suất Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
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1 xe Y êu cầu thực hiện

Đ ồng hồ đo nhiên liệu Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ đo tốc độ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đui đèn bảng đồng hồ V iệt N am  

V iệt N am
cái 5 M ới 100%, đúng chủng loại

gioăng đèn pha bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
H ộp đánh lửa Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa điện khởi động Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn phun nước rửa kính Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le khởi động Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le phụ đề Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le xi nhan Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơle đèn sương m ù V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Tăng điện Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Than khởi động Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Than m áy phát Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Tiết chế M P Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V ỏ bảo vệ Trung Quốc 2 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2 M ới 100%, đúng chủng loại

5 PH Ầ N  SƠN
Sơn lót Trung Quốc kg 18 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m a tít Trung Quốc kg 15 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn phủ xanh QS Trung Quốc lít 10 M ới 100%, đúng chủng loại
D ung môi pha sơn V iệt N am lít 10 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn đen Trung Quốc lít 10 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chịu nhiệt V iệt N am lít 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m àu trang trí V iệt N am lít 5 M ới 100%, đúng chủng loại
N hám  chà V iệt N am cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại

N hiên liệu phục vụ sửa chữa và thử  xe Đ ủ số lượng

II N hân công + chi phí khác Đ úng yêu cầu kỹ thuật
X e số 16 C D TT/G A Z-33081

1 PH Ầ N  M Á Y
B ầu lọc gió Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ tản nhiệt Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  nước Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  xăng Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc sợi 2 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng ống xả Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa két dầu Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Lọc xăng tinh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu máy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng dẫn dầu Đài Loan ống 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng Đài Loan m 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R uột lọc Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục dẫn động bộ chia điện Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an xăng VP5 Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
Slg/ 
1 xe Y êu cầu thực hiện

V ành răng bánh đà Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V ỏ lọc Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết vít N hật Bản vòng 8 M ới 100%, đúng chủng loại

2 PH Ầ N  G ẦM
B ánh răng số 3 của trục thứ cấp có vòng 
đồng bộ.

N hật Bản
cái 1

M ới 100%, đúng chủng loại

B ánh răng trục thứ cấp 2 có vòng đồng bộ
N hật Bản

cái 1
M ới 100%, đúng chủng loại

bộ đẩy piston xi lanh chính ly hợp Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ đồng bộ Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ đồng bộ hóa bánh răng số 4 và 5 Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  trợ  lực lái Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su ruột gà tổng phanh V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Chốt + xích V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi xi lanh chính Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi xi lanh công tác Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  khớp lái Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  khớp lái bên trái Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  khớp nối trục lái bên phải Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cuppen phanh chân Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cuppen phanh chân Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc M 12x1.25-6H Trung Quốc cái 20 M ới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc ổ bi Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ầu nối xoay Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây báo tốc độ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ áp suất hơi Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo tốc độ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Giảm  xóc thủy lực Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
khớp chữ thập Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo cần số Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Lọc xăng tinh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
M oay ơ và tang trống phanh có bạc đạn, 
bên phải Đài Loan

cái
1

M ới 100%, đúng chủng loại

M oay ơ và tang trống phanh có bạc đạn, 
bên trái Đài Loan

cái
1

M ới 100%, đúng chủng loại

N ắp bảo vệ bên trong cho trục các đăng Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp két nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp trục sơ cấp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
N úm  cần số Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ổ bi trục Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng dẫn dầu tản nhiệt Đài Loan cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Phanh trước bên phải Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Phanh trước bên trái Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
phớt piston xi lanh chính ly hợp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
P iston xi lanh truyền động ly hợp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang nhíp Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
Slg/ 
1 xe Y êu cầu thực hiện

R ô tuyn lái Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Thân xi lanh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Thanh lái Đài Loanng Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục Cardan Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục cardan trung gian Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục sơ cấp hộp số Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục thứ cấp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục thứ cấp số 1 với vòng đồng bộ hóa N hật Bản cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an K1/8 khớp chữ thập Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
van piston xi lanh chính ly hợp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an xả khí xi lanh bánh xe Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
vỏ xi lanh chính ly hợp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng đệm kín bên trong của xi lanh chính 
ly hợp

N hật Bản vòng
1

M ới 100%, đúng chủng loại

Xi lanh phanh chân trước Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
3 PH Ầ N  GÒ TH Â N  XE

G ioăng (móc, U, tim, ống, kẹp) Đài Loan m 28 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng xốp Trung Quốc m 15 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa gài kính góc cabin Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng kính góc Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hãm  kính Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ quay kính cửa đồng bộ Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ khóa cửa V iệt N am bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su nhám  trải sàn V iệt N am m2 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Xốp cách nhiệt Trung Quốc m2 2 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng xốp Trung Quốc m 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng tấm Trung Quốc kg 4 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề Trung Quốc bộ 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Thép hộp m ạ kẽm V iệt N am kg 46 M ới 100%, đúng chủng loại
Thép hộp m ạ kẽm V iệt N am kg 43 M ới 100%, đúng chủng loại
Thép tấm V iệt N am kg 12 M ới 100%, đúng chủng loại

4 PH Ầ N  Đ IỆN
B ạc đồng đồng trục khởi động Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình ắc quy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ chia điện 8 máy Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phun nước rửa kính Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo phanh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt m ưa Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp phíp nến điện Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Cọc bình điện Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
Slg/ 
1 xe Y êu cầu thực hiện

Công tắc Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc khóa đèn V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  bánh răng khởi động Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cao áp chống nhiễu Đài Loan m 7 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cáp điện Trung Quốc m 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn báo hiệu nóc bên hông phía trước V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn báo rẽ bên hông V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng bảng táp lô V iệt N am cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu bên phải V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu bên trái V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn lùi V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha chỉ huy V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tai V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn trần V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nạp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ đo áp suất Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ đo nhiên liệu Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ đo tốc độ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đui đèn bảng đồng hồ V iệt N am cái 5 M ới 100%, đúng chủng loại
gioăng đèn pha V iệt N am bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
H ộp đánh lửa Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa điện khởi động Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn phun nước rửa kính Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le khởi động Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le phụ đề Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le xi nhan Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơle đèn sương m ù V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Tăng điện Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Than khởi động Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Than m áy phát Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Tiết chế M P Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V ỏ bảo vệ Trung Quốc 2 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2 M ới 100%, đúng chủng loại

5 PH Ầ N  SƠN
Sơn lót Trung Quốc kg 18 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m a tít Trung Quốc kg 15 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn phủ xanh QS Trung Quốc lít 10 M ới 100%, đúng chủng loại
D ung môi pha sơn V iệt N am lít 10 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn đen Trung Quốc lít 10 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chịu nhiệt V iệt N am lít 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m àu trang trí V iệt N am lít 5 M ới 100%, đúng chủng loại
N hám  chà V iệt N am cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại

N hiên liệu phục vụ sửa chữa và thử  xe Đ ủ số lượng

II N hân công + chi phí khác Đ úng yêu cầu kỹ thuật

https://www.autoopt.ru/catalog/486593-ukazatel_davlenija_kamaz_maz_gaz_4301_kraz_ural_megapower%23


TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
Slg/ 
1 xe Y êu cầu thực hiện

X e số 17 C D TT/G A Z-33081
1 PH Ầ N  M Á Y

B ầu lọc gió Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ tản nhiệt Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  nước Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  xăng Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc sợi 2 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng ống xả Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa két dầu Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Lọc xăng tinh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu máy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng dẫn dầu Đài Loan ống 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng Đài Loan m 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng xả Đài Loan ống 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R uột lọc Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục dẫn động bộ chia điện Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an xăng VP5 Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V ành răng bánh đà Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V ỏ lọc Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại

2 PH Ầ N  G ẦM
B ánh răng số 3 của trục thứ cấp có vòng 
đồng bộ.

N hật Bản
cái 1

M ới 100%, đúng chủng loại

B ánh răng trục thứ cấp 2 có vòng đồng bộ
N hật Bản

cái 1
M ới 100%, đúng chủng loại

bộ đẩy piston xi lanh chính ly hợp Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ đồng bộ Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ đồng bộ hóa bánh răng số 4 và 5 Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  trợ  lực lái Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su ruột gà tổng phanh V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Chốt + xích V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  khớp lái Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  khớp lái bên trái Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  khớp nối trục lái bên phải Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cuppen phanh chân Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cuppen phanh chân Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc M 12x1.25-6H Trung Quốc cái 20 M ới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc ổ bi Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ầu nối xoay Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây báo tốc độ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây kéo ga, gió Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su thùng V iệt N am cục 18 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  chặn ngăn dầu quay ngược Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  dạ Trung Quốc m 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  khóa 2 tai Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ áp suất hơi Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
Slg/ 
1 xe Y êu cầu thực hiện

Đ ồng hồ báo tốc độ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Giảm  xóc thủy lực Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
gioăng đầu nối xi lanh chính phanh Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
gioăng vỏ hộp số cầu sau Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng vỏ khớp lái Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
G udong KT Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
khớp chữ thập Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
lò xo  cần số Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Lọc xăng tinh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
M oay ơ và tang trống phanh có bạc đạn, 
bên phải Đài Loan

cái
1

M ới 100%, đúng chủng loại

M oay ơ và tang trống phanh có bạc đạn, 
bên trái Đài Loan

cái
1

M ới 100%, đúng chủng loại

N ắp bảo vệ bên trong cho trục các đăng Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp két nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp trục sơ cấp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
N úm  cần số Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng dẫn dầu tản nhiệt Đài Loan cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Phanh trước bên phải Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Phanh trước bên trái Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
phớt piston xi lanh chính ly hợp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
P iston xi lanh truyền động ly hợp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang nhíp Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
R ô tuyn lái Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Thân xi lanh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Thanh lái Đài Loanng Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục Cardan Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục cardan trung gian Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục sơ cấp hộp số Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục thứ cấp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục thứ cấp số 1 với vòng đồng bộ hóa N hật Bản cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an K1/8 khớp chữ thập Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
van piston xi lanh chính ly hợp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an xả khí xi lanh bánh xe Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
vỏ xi lanh chính ly hợp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng đệm kín bên trong của xi lanh chính 
ly hợp

N hật Bản vòng
1

M ới 100%, đúng chủng loại

Xi lanh phanh chân trước Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
3 PH Ầ N  GÒ TH Â N  XE

G ioăng (móc, U, tim, ống, kẹp) Đài Loan m 28 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng xốp Trung Quốc m 15 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa gài kính góc cabin Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
Slg/ 
1 xe Y êu cầu thực hiện

G ioăng kính góc Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hãm  kính Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ quay kính cửa đồng bộ Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ khóa cửa V iệt N am bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su nhám  trải sàn V iệt N am m2 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Xốp cách nhiệt Trung Quốc m2 2 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng xốp Trung Quốc m 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng tấm Trung Quốc kg 4 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề Trung Quốc bộ 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Thép hộp m ạ kẽm V iệt N am kg 46 M ới 100%, đúng chủng loại
Thép hộp m ạ kẽm V iệt N am kg 43 M ới 100%, đúng chủng loại
Thép tấm V iệt N am kg 12 M ới 100%, đúng chủng loại

4 PH Ầ N  Đ IỆN
B ạc đồng đồng trục khởi động Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình ắc quy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ chia điện 8 máy Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phun nước rửa kính Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo phanh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt m ưa Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp phíp nến điện Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Cọc bình điện Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc khóa đèn V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  bánh răng khởi động Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cao áp chống nhiễu Đài Loan m 7 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cáp điện Trung Quốc m 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn báo hiệu nóc bên hông phía trước V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn báo rẽ bên hông V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng bảng táp lô V iệt N am cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu bên phải V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu bên trái V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn lùi V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha chỉ huy V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tai V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn trần V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nạp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ đo áp suất Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ đo nhiên liệu Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ đo tốc độ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đui đèn bảng đồng hồ V iệt N am cái 5 M ới 100%, đúng chủng loại
gioăng đèn pha V iệt N am bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
H ộp đánh lửa Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
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K hóa điện khởi động Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn phun nước rửa kính Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le khởi động Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le phụ đề Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le xi nhan Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơle đèn sương m ù V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Tăng điện Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Than khởi động Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Than m áy phát Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Tiết chế M P Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V ỏ bảo vệ Trung Quốc 2 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2 M ới 100%, đúng chủng loại

5 PH Ầ N  SƠN
Sơn lót Trung Quốc kg 18 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m a tít Trung Quốc kg 15 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn phủ xanh QS Trung Quốc lít 10 M ới 100%, đúng chủng loại
D ung môi pha sơn V iệt N am lít 10 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn đen Trung Quốc lít 10 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chịu nhiệt V iệt N am lít 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m àu trang trí V iệt N am lít 5 M ới 100%, đúng chủng loại
N hám  chà V iệt N am cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại

N hiên liệu phục vụ sửa chữa và thử  xe Đ ủ số lượng

II N hân công + chi phí khác Đ úng yêu cầu kỹ thuật
X e số 18 C D TT/G A Z-33081

1 PH Ầ N  M Á Y
B ầu lọc gió Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ tản nhiệt Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  nước Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  xăng Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc sợi 2 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng ống xả Đài Loan cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa két dầu Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Lọc xăng tinh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu máy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng dẫn dầu Đài Loan ống 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng Đài Loan m 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng xả Đài Loan ống 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R uột lọc Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục dẫn động bộ chia điện Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an xăng VP5 Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V ành răng bánh đà Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V ỏ lọc Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại

2 PH Ầ N  G ẦM



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
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B ánh răng số 3 của trục thứ cấp có vòng 
đồng bộ.

N hật Bản
cái 1

M ới 100%, đúng chủng loại

B ánh răng trục thứ cấp 2 có vòng đồng bộ
N hật Bản

cái 1
M ới 100%, đúng chủng loại

bộ đẩy piston xi lanh chính ly hợp Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ đồng bộ Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ đồng bộ hóa bánh răng số 4 và 5 Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  trợ  lực lái Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su ruột gà tổng phanh V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi xi lanh chính Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi xi lanh công tác Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  khớp nối trục lái bên phải Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cuppen phanh chân Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc M 12x1.25-6H Trung Quốc cái 20 M ới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc ổ bi Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ầu nối xoay Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây báo tốc độ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây kéo ga, gió Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su thùng V iệt N am cục 18 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  chặn ngăn dầu quay ngược Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  dạ Trung Quốc m 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  khóa 2 tai Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ áp suất hơi Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo tốc độ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Giảm  xóc thủy lực Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
gioăng đầu nối xi lanh chính phanh Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
gioăng vỏ hộp số cầu sau Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng vỏ khớp lái Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
G udong KT Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
khớp chữ thập Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
lò xo  cần số Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Lọc xăng tinh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
M oay ơ và tang trống phanh có bạc đạn, 
bên phải Đài Loan

cái
1

M ới 100%, đúng chủng loại

M oay ơ và tang trống phanh có bạc đạn, 
bên trái Đài Loan

cái
1

M ới 100%, đúng chủng loại

N ắp bảo vệ bên trong cho trục các đăng Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp két nước Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp trục sơ cấp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
N úm  cần số Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ổ bi trục Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng dẫn dầu tản nhiệt Đài Loan cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Phanh trước bên phải Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Phanh trước bên trái Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
phớt piston xi lanh chính ly hợp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
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Piston xi lanh truyền động ly hợp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang nhíp Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
R ô tuyn lái Trung Quốc bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Thân xi lanh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Thanh lái Đài Loanng Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục Cardan Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục cardan trung gian Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục sơ cấp hộp số Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục thứ cấp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Trục thứ cấp số 1 với vòng đồng bộ hóa N hật Bản cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an K1/8 khớp chữ thập Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
van piston xi lanh chính ly hợp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V an xả khí xi lanh bánh xe Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
vỏ xi lanh chính ly hợp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng đệm kín bên trong của xi lanh chính 
ly hợp

N hật Bản vòng
1

M ới 100%, đúng chủng loại

3 PH Ầ N  GÒ TH Â N  XE
G ioăng (móc, U, tim, ống, kẹp) Đài Loan m 28 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng xốp Trung Quốc m 15 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa gài kính góc cabin Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng kính góc Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hãm  kính Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ quay kính cửa đồng bộ Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ khóa cửa V iệt N am bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su nhám  trải sàn V iệt N am m2 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Xốp cách nhiệt Trung Quốc m2 2 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng xốp Trung Quốc m 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng tấm Trung Quốc kg 4 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề Trung Quốc bộ 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Thép hộp m ạ kẽm V iệt N am kg 46 M ới 100%, đúng chủng loại
Thép hộp m ạ kẽm V iệt N am kg 43 M ới 100%, đúng chủng loại
Thép tấm V iệt N am kg 12 M ới 100%, đúng chủng loại

4 PH Ầ N  Đ IỆN
B ạc đồng đồng trục khởi động Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình ắc quy Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ chia điện 8 máy Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phun nước rửa kính Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo phanh Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt m ưa Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp phíp nến điện Trung Quốc cái 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Cọc bình điện Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
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Còi điện Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc Trung Quốc cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc khóa đèn V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  bánh răng khởi động Trung Quốc cụm 1 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cao áp chống nhiễu Đài Loan m 7 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cáp điện Trung Quốc m 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn báo hiệu nóc bên hông phía trước V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn báo rẽ bên hông V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng bảng táp lô V iệt N am cái 3 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu bên phải V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu bên trái V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn lùi V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha chỉ huy V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tai V iệt N am cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn trần V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nạp Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ áp suất Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ đo nhiên liệu Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ tốc độ Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Đui đèn bảng đồng hồ V iệt N am cái 5 M ới 100%, đúng chủng loại
gioăng đèn pha V iệt N am bộ 2 M ới 100%, đúng chủng loại
H ộp đánh lửa Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa điện khởi động Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn phun nước rửa kính Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le khởi động Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le phụ đề Trung Quốc bộ 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le xi nhan Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơle đèn sương m ù V iệt N am cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Tăng điện Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
Than khởi động Trung Quốc cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại
Than m áy phát Trung Quốc cái 2 M ới 100%, đúng chủng loại
Tiết chế M P Trung Quốc cái 1 M ới 100%, đúng chủng loại
V ỏ bảo vệ Trung Quốc 2 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2 M ới 100%, đúng chủng loại

5 PH Ầ N  SƠN
Sơn lót Trung Quốc kg 18 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m a tít Trung Quốc kg 15 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn phủ xanh QS Trung Quốc lít 10 M ới 100%, đúng chủng loại
D ung môi pha sơn V iệt N am lít 10 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn đen Trung Quốc lít 10 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chịu nhiệt V iệt N am lít 8 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m àu trang trí V iệt N am lít 5 M ới 100%, đúng chủng loại
N hám  chà V iệt N am cái 4 M ới 100%, đúng chủng loại

N hiên liệu phục vụ sửa chữa và thử  xe Đ ủ số lượng

https://www.autoopt.ru/catalog/486593-ukazatel_davlenija_kamaz_maz_gaz_4301_kraz_ural_megapower%23
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II N hân công + chi phí khác Đ úng yêu cầu kỹ thuật
X e số 19 C H PB/G A Z-66

1 PH Ầ N  M Á Y
N ắp bịt đồng Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V ít điều chỉnh khe hở Trung Quốc cái 6,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon K T Trung Quốc bộ 10,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chế hoà khí Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  xăng Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Lọc xăng tinh Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan ống 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ầu lọc gió Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan m 0,2 M ới 100%, đúng chủng loại
R ắc co 3 ngả Trung Quốc cái 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu máy Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa két dầu Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt m ặt chà làm  kín bơm  nước Đài Loan bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc sợi 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su chữ C Đài Loan cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết vít N hật Bản cái 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ điều chỉnh áp xuất khí nén Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan m 1,2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan m 1,4 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ĩa bị động ly hợp Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V ành răng bánh đà Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại

2 PH Ầ N  G ẦM
V òng bi T N hật Bản vòng 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng bơm  m ỡ Bi T Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Xi lanh chính ngắt ly hợp Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V ành khăn bơm  cái ly hợp Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi xi lanh chính Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ường ống cao su trợ  lực ly hợp Đài Loan ống 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 1,1 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục các đăng Đài Loan cái 5,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  bi chữ thập các đăng Trung Quốc cụm 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  khóa 2 tai Trung Quốc cái 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Xi lanh phanh chính Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cuppen xi lanh phanh bánh xe Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  chặn ngăn dầu quay ngược Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
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M àng da Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M àng cao su điều khiển trợ  lực phanh Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan m 0,9 M ới 100%, đúng chủng loại
V an 1 chiều Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết vít N hật Bản cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ường ống cao su phanh bánh trước từ 
ngõng quay đến xi lanh

Đài Loan ống
2,0

M ới 100%, đúng chủng loại

Đ ường ống cao su trung gian phanh Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Xi lanh phanh chân trước Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cuppen phanh chân Trung Quốc bộ 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị guốc phanh Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh chân Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Xi lanh phanh chân sau Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cuppen phanh chân Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh tay Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
BulOn K T Trung Quốc bộ 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang nhíp Trung Quốc bộ 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Giảm  xóc thủy lực Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  trợ  lực lái Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
R ô tuyn lái Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  bi chữ thập trục tay lái Trung Quốc cụm 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu trục trượt Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu, cuppen xi lanh chính Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng dầu Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ường ống cao su trợ  lực lái từ cụm van 
đến xi lanh 1

Đài Loan ống
1,0

M ới 100%, đúng chủng loại

Tuy ô cao su trợ  lực lái từ  cụm van đến xi 
lanh 2

Trung Q uốc ống
1,0

M ới 100%, đúng chủng loại

Tuy ô cao su trợ  lực lái từ cụm van đến xi 
lanh 3

Trung Q uốc ống
1,0

M ới 100%, đúng chủng loại

V an xả nước bình hơi Trung Quốc cụm 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ áp suất hơi Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V an điều khiển áp suất Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan ống 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 0,6 M ới 100%, đúng chủng loại
R ắc co 3 ngả Trung Quốc cái 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tuy ô cao su bơm  lốp tự  động Trung Quốc ống 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tuy ô cao su bơm  lốp tự  động Trung Quốc ống 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 2,4 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V an BLTĐ  bánh xe Trung Quốc bộ 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tuy ô cao su bơm  lốp tự  động Trung Quốc ống 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
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Phớt Đài Loan cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su trung gian Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su trung gian Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết vít N hật Bản cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su trung gian Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây kéo ga, gió Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su dầu Đài Loan m 1,4 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết vít N hật Bản cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp két nước Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Lọc xăng tinh Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su tấm  chịu dầu Trung Quốc m2 0,01 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dầu 3 ngả Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 1,5 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 1,7 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 1,2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su dầu Đài Loan m 0,5 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết vít N hật Bản cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Long đền vênh V iệt N am cái 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chốt + xích V iệt N am cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Bulon, ecu m ạ kẽm Trung Quốc bộ 12,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon K T Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân m áy sau V iệt N am bộ 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân ca bin Trung Quốc bộ 7,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su hộp số phụ Trung Quốc bộ 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két m át Trung Quốc bộ 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su thùng V iệt N am cục 18,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  xóc V iệt N am cục 16,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su bắt trục lái V iệt N am cái 12,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su bàn đạp ga V iệt N am cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su ruột gà tổng phanh V iệt N am cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  chấn V iệt N am cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại

3 PH Ầ N  GÒ TH Â N  XE
G ioăng (móc, U, tim, ống, kẹp) Đài Loan m 28,0 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng xốp Trung Quốc m 14,6 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa gài kính góc cabin Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng kính góc Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hãm  kính Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ quay kính cửa đồng bộ Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ khóa cửa V iệt N am bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su nhám  trải sàn V iệt N am m2 1,1 M ới 100%, đúng chủng loại
Xốp cách nhiệt Trung Quốc m2 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
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G ioăng xốp Trung Quốc m 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề Trung Quốc bộ 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M óc khóa cửa nhanh Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  khóa nắp Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị khóa hãm Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K ính 2 lớp cửa ca bin V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi, gạt nước kính cửa Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Tay m ở cửa ngoài Trung Quốc bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng xốp Trung Quốc m 30,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lưới thép xéo hình thoi Trung Quốc tấm 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề khóa cửa Trung Quốc cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề lá Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N úm  khóa cửa Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N úm  m ở kính V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su V iệt N am m2 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su nhám  trải sàn Trung Quốc m2 3,42 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  rung ống xả Đài Loan cái 8,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cáp thép Trung Quốc m 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon thép đen 8.8, giác ngoài, thân nhẵn, 
ren côn lửng

V iệt N am bộ
8,00

M ới 100%, đúng chủng loại

Puly cáp V iệt N am bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng tấm Trung Quốc kg 4,80 M ới 100%, đúng chủng loại
Bulon V iệt N am bộ 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N ẹp cao su chắn nước các loại Trung Quốc m 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại

4 PH Ầ N  Đ IỆN
B ạc đồng đồng trục khởi động Trung Quốc cái 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình ắc quy Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phun nước rửa kính Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo gài cầu Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo phanh Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt m ưa Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp phíp nến điện Trung Quốc cái 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cọc bình điện Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi điện soắn ốc Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc Trung Quốc cái 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc khóa đèn V iệt N am cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  bánh răng khởi động Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  bánh răng khởi động Trung Quốc cụm 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  van điện khí gài cầu Trung Quốc cụm 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cao áp chống nhiễu Đài Loan m 7,4 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cáp điện Trung Quốc m 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
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Đ èn chiếu sáng bảng táp lô V iệt N am cái 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng khoang máy V iệt N am bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu 3 ngăn V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn nóc xe V iệt N am cái 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha chỉ huy V iệt N am cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha điện tử V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn sương mù V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tai V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tín hiệu trước V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn trần V iệt N am cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo áp lực dầu máy Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nạp Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiên liệu Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đui đèn bảng đồng hồ V iệt N am cái 5,0 M ới 100%, đúng chủng loại
H ộp đánh lửa Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
H ộp điện trở Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa đảo pha cos Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa điện khởi động Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa m át Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M áy phát điện Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N ến điện Trung Quốc cái 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn còi Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn phun nước rửa kính Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô cắm điện kín nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le khởi động Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le phụ đề Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le xi nhan Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tăng điện Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Than khởi động Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Than m áy phát Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tiết chế M P Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại

5 SƠ N TO À N  XE
Sơn lót Trung Quốc kg 20,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m a tít Trung Quốc kg 20,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn phủ xanh QS Trung Quốc lít 16,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ung môi pha sơn V iệt N am lít 6,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn đen Trung Quốc lít 5,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chịu nhiệt V iệt N am lít 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m àu trang trí V iệt N am lít 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi chà đồng V iệt N am cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
G iấy nhám  khô Trung Quốc tờ 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
X ăng rửa V iệt N am lít 5,0 M ới 100%, đúng chủng loại

N hiên liệu phục vụ sửa chữa và thử  xe Đ ủ số lượng

II N hân công + chi phí khác Đ úng yêu cầu kỹ thuật
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X e số 20 C H PB/G A Z-66
1 PH Ầ N  M Á Y

N ắp bịt đồng Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V ít điều chỉnh khe hở Trung Quốc cái 6,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon K T Trung Quốc bộ 10,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chế hoà khí Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  xăng Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Lọc xăng tinh Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan ống 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ầu lọc gió Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan m 0,2 M ới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu máy Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa két dầu Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt m ặt chà làm  kín bơm  nước Đài Loan bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc sợi 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su chữ C Đài Loan cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết vít N hật Bản cái 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ điều chỉnh áp xuất khí nén Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan m 1,2 M ới 100%, đúng chủng loại
V ành răng bánh đà Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại

2 PH Ầ N  G ẦM
V òng bi T N hật Bản vòng 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng bơm  m ỡ Bi T Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Xi lanh chính ngắt ly hợp Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V ành khăn bơm  cái ly hợp Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi xi lanh chính Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Xi lanh công tác ngắt ly hợp Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B át cao su bơm  ly hợp con Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi xi lanh công tác Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tắc kê ốc 1 tầng Trung Quốc bộ 9,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon K T Trung Quốc bộ 14,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục các đăng Đài Loan cái 5,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  bi chữ thập các đăng Trung Quốc cụm 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  khóa 2 tai Trung Quốc cái 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Xi lanh phanh chính Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cuppen xi lanh phanh bánh xe Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  chặn ngăn dầu quay ngược Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M àng da Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M àng cao su điều khiển trợ  lực phanh Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
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Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan m 0,9 M ới 100%, đúng chủng loại
V an 1 chiều Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết vít N hật Bản cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ường ống cao su phanh bánh trước từ 
ngõng quay đến xi lanh

Đài Loan ống
2,0

M ới 100%, đúng chủng loại

Đ ường ống cao su trung gian phanh Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Xi lanh phanh chân trước Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cuppen phanh chân Trung Quốc bộ 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị guốc phanh Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh chân Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Xi lanh phanh chân sau Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cuppen phanh chân Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh tay Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
BulOn K T Trung Quốc bộ 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang nhíp Trung Quốc bộ 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Giảm  xóc thủy lực Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  trợ  lực lái Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
R ô tuyn lái Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  bi chữ thập trục tay lái Trung Quốc cụm 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu trục trượt Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu, cuppen xi lanh chính Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng dầu Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ường ống cao su trợ  lực lái từ cụm van 
đến xi lanh 1

Đài Loan ống
1,0

M ới 100%, đúng chủng loại

Tuy ô cao su trợ  lực lái từ  cụm van đến xi 
lanh 2

Trung Q uốc ống
1,0

M ới 100%, đúng chủng loại

Tuy ô cao su trợ  lực lái từ cụm van đến xi 
lanh 3

Trung Q uốc ống
1,0

M ới 100%, đúng chủng loại

V an xả nước bình hơi Trung Quốc cụm 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ áp suất hơi Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V an điều khiển áp suất Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan ống 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 0,6 M ới 100%, đúng chủng loại
R ắc co 3 ngả Trung Quốc cái 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tuy ô cao su bơm  lốp tự  động Trung Quốc ống 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tuy ô cao su bơm  lốp tự  động Trung Quốc ống 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 2,4 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V an BLTĐ  bánh xe Trung Quốc bộ 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tuy ô cao su bơm  lốp tự  động Trung Quốc ống 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su trung gian Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
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Ố ng cao su trung gian Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết vít N hật Bản cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su trung gian Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây kéo ga, gió Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su dầu Đài Loan m 1,4 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết vít N hật Bản cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp két nước Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Lọc xăng tinh Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su tấm  chịu dầu Trung Quốc m2 0,01 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dầu 3 ngả Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 1,5 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 1,7 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 1,2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su dầu Đài Loan m 0,5 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết vít N hật Bản cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Long đền vênh V iệt N am cái 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chốt + xích V iệt N am cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Bulon, ecu m ạ kẽm Trung Quốc bộ 12,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon K T Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân m áy sau V iệt N am bộ 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân ca bin Trung Quốc bộ 7,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su hộp số phụ Trung Quốc bộ 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két m át Trung Quốc bộ 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su thùng V iệt N am cục 18,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  xóc V iệt N am cục 16,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su bắt trục lái V iệt N am cái 12,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su bàn đạp ga V iệt N am cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su ruột gà tổng phanh V iệt N am cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  chấn V iệt N am cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại

3 PH Ầ N  GÒ TH Â N  XE
G ioăng (móc, U, tim, ống, kẹp) Đài Loan m 30,0 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng xốp Trung Quốc m 14,6 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa gài kính góc cabin Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng kính góc Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hãm  kính Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ quay kính cửa đồng bộ Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ khóa cửa V iệt N am bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su nhám  trải sàn V iệt N am m2 1,1 M ới 100%, đúng chủng loại
Xốp cách nhiệt Trung Quốc m2 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng xốp Trung Quốc m 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề Trung Quốc bộ 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
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M óc khóa cửa nhanh Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  khóa nắp Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị khóa hãm Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K ính 2 lớp cửa ca bin V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi, gạt nước kính cửa Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Tay m ở cửa ngoài Trung Quốc bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng xốp Trung Quốc m 30,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lưới thép xéo hình thoi Trung Quốc tấm 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề khóa cửa Trung Quốc cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề lá Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N úm  khóa cửa Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N úm  m ở kính V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su V iệt N am m2 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su nhám  trải sàn Trung Quốc m2 3,42 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  rung ống xả Đài Loan cái 8,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cáp thép Trung Quốc m 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon thép đen 8.8, giác ngoài, thân nhẵn, 
ren côn lửng

V iệt N am bộ
8,00

M ới 100%, đúng chủng loại

Puly cáp V iệt N am bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng tấm Trung Quốc kg 4,80 M ới 100%, đúng chủng loại
Bulon V iệt N am bộ 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N ẹp cao su chắn nước các loại Trung Quốc m 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại

4 PH Ầ N  Đ IỆN
B ạc đồng đồng trục khởi động Trung Quốc cái 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình ắc quy Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo gài cầu Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo phanh Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt m ưa Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp phíp nến điện Trung Quốc cái 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cọc bình điện Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi điện soắn ốc Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc Trung Quốc cái 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc khóa đèn V iệt N am cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  bánh răng khởi động Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  bánh răng khởi động Trung Quốc cụm 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  van điện khí gài cầu Trung Quốc cụm 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cao áp chống nhiễu Đài Loan m 7,4 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cáp điện Trung Quốc m 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng bảng táp lô V iệt N am  

V iệt N am  
V iệt N am

cái 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng khoang máy bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu 3 ngăn cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
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Đ èn nóc xe V iệt N am cái 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha chỉ huy V iệt N am cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha điện tử V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn sương mù V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tai V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tín hiệu trước V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn trần V iệt N am cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo áp lực dầu máy Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nạp Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiên liệu Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đui đèn bảng đồng hồ V iệt N am cái 5,0 M ới 100%, đúng chủng loại
H ộp đánh lửa Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
H ộp điện trở Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa đảo pha cos Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa điện khởi động Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa m át Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M áy phát điện Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N ến điện Trung Quốc cái 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn còi Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn phun nước rửa kính Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô cắm điện kín nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le khởi động Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le phụ đề Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le xi nhan Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tăng điện Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Than khởi động Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Than m áy phát Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tiết chế M P Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại

5 SƠ N TO À N  XE
Sơn lót Trung Quốc kg 20,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m a tít Trung Quốc kg 20,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn phủ xanh QS Trung Quốc lít 16,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ung môi pha sơn V iệt N am lít 6,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn đen Trung Quốc lít 5,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chịu nhiệt V iệt N am lít 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m àu trang trí V iệt N am lít 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N hám  chà V iệt N am cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi chà đồng V iệt N am cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
G iấy nhám  khô Trung Quốc tờ 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
X ăng rửa V iệt N am lít 5,0 M ới 100%, đúng chủng loại

N hiên liệu phục vụ sửa chữa và thử  xe Đ ủ số lượng

II N hân công + chi phí khác Đ úng yêu cầu kỹ thuật
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X e số 21 V .T Ả I G Ắ N  C Ẩ U /K R A Z-250

1 PH Ầ N  M Á Y
N úm  vặn  nắp che Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa két dầu Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  tay nhiên liệu Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Puly bơm  nước - 1 rãnh Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt m ặt chà làm  kín bơm  nước Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết bằng bulon N hật Bản cái 10,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ĩa bị động ly hợp Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su chữ C Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa Trung Quốc sợi 5,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su vào đồng hồ áp lực nhớt Đài Loan ống 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan m 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại

2 Phần gầm
R ô tuyn lái thanh giằng bên trái Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
R ô tuyn lái thanh giằng bên phải Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng ló t cân bằng Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K ét làm  m át dầu Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng bơm  m ỡ Bi T Đài Loan ống 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 8,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ánh răng, trục v ít báo tốc độ Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây báo tốc độ Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  bi chữ thập các đăng Trung Quốc cụm 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi các đăng Trung Quốc cái 20,00 M ới 100%, đúng chủng loại
BL8.8, giác ngoài, ren lửng V iệt N am bộ 20,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ạc ngõng cổ trục, đệm chặn Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt làm  kín gối cầu + đệm dạ Đài Loan cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt bán trục Đài Loan cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su phanh Đài Loan ống 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan m 0,40 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  lọc nước khí nén, tách nước Trung Quốc cụm 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ điều chỉnh áp xuất khí nén Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an xả nước bình hơi Trung Quốc cụm 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng, đệm tổng phanh Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu Trung Quốc cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ầu phanh sau Trung Quốc bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M àng da Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
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M àng van khí nén Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan ống 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su hơi Đài Loan ống 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh chân Trung Quốc cái 16,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh tay Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 8,00 M ới 100%, đúng chủng loại
G udong KT V iệt N am cái 36,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Tắc kê ốc lốp 1 tầng Trung Quốc bộ 18,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M óng hãm Trung Quốc bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
G udong KT Trung Quốc cái 16,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an điều khiển phanh tay Trung Quốc van 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa ngắt hơi Trung Quốc cụm 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng dầu Đài Loan ống 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng dầu Đài Loan ống 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 1,80 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu tròn làm  kín Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang nhíp Trung Quốc bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chén chặn rô tuyn Trung Quốc cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu làm kín Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn dầu Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt làm  kín Đài Loan cái 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  khóa van V iệt N am cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan ống 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 17,20 M ới 100%, đúng chủng loại
B ầu lọc thô nhiên liệu Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan ống 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan ống 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 2,70 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 5,80 M ới 100%, đúng chủng loại
R ắc co L Trung Quốc cái 9,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dậm tắ t máy Trung Quốc van 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 3,20 M ới 100%, đúng chủng loại
R ắc co I Trung Quốc cái 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp két nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su dầu Đài Loan m 2,80 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết bằng bulon N hật Bản cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi hơi đôi Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dậm còi hơi Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 1,20 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng nhựa m ềm  dẫn hơi chịu nhiệt Đài Loan m 1,50 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ầu nối nhanh V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chốt + xích V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giằng két Trung Quốc cục 8,00 M ới 100%, đúng chủng loại
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Cao su chân két m át Trung Quốc bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân ca bin Trung Quốc bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân m áy K raz 255 V iệt N am Cụm 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M ố nhíp K paz255 V iệt N am Cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su ốp nhíp trên V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giằng cầu Trung Quốc cục 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  xóc V iệt N am cục 16,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su cột trục lái Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon m ạ kẽm, giác ngoài, ren lửng V iệt N am bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  chấn Trung Quốc cục 20,00 M ới 100%, đúng chủng loại

3 Phần điện
R ơ le khởi động Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Than khởi động Trung Quốc cái 8,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Than m áy phát Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Tiết chế lắp ngoài m áy phát Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le phụ đề Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình ắc quy V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cọc bình điện Trung Quốc cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cáp điện Trung Quốc m 0,50 M ới 100%, đúng chủng loại
Cầu chì V iệt N am cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nạp Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiên liệu Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng bảng táp lô V iệt N am cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đui đèn bảng đồng hồ V iệt N am cái 7,00 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le xi nhan Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa điện khởi động Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa đảo pha cos V iệt N am bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc khóa đèn V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc Trung Quốc cái 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn còi Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi điện đôi Trung Quốc bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha điện tử V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn báo các loại (tín hiệu) V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha cản xe V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tai xe V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu 3 ngăn V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn nóc xe V iệt N am cái 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn trần V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo phanh Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo hơi Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô cắm điện kín nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phun nước rửa kính Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn phun nước rửa kính Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
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Chổi gạt m ưa Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cần dẫn động Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại

4 Phần Gò
G ioăng kính chắn gió V iệt N am bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  khóa nắp Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chốt tròn Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo cuốn Trung Quốc cụm 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N hựa vuông Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su Trung Quốc cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ă ng ten Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng kính góc Trung Quốc cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N ẹp cao su L kính góc V iệt N am m 0,90 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ khóa cửa V iệt N am bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Tay m ở cửa ngoài Trung Quốc bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su nhám  trải sàn V iệt N am M 2 1,80 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su (Cao su nước) Trung Quốc M 2 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa móc V iệt N am cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng nối m ềm  inox nhiều lớp Đài Loan cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề lá Trung Quốc bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V ít các loại Trung Quốc kg 1,50 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo kéo Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại

5 Phần sơn
M a tít Trung Quốc kg 20,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn lót Trung Quốc kg 18,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn phủ xanh QS Trung Quốc lít 15,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ung môi pha sơn V iệt N am lít 13,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn đen Trung Quốc lít 10,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chịu nhiệt V iệt N am lít 10,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chống rỉ Đài Loan lít 10,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m àu trang trí V iệt N am lít 5,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N hám  chà V iệt N am cái 10,00 M ới 100%, đúng chủng loại

N hiên liệu phục vụ sửa chữa và thử  xe Đ ủ số lượng

II N hân công + chi phí khác Đ úng yêu cầu kỹ thuật
X e số 22 C T L/K R A Z-255

1 PH Ầ N  M Á Y
N úm  vặn  nắp che Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa két dầu Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  tay nhiên liệu Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt m ặt chà làm  kín bơm  nước Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết bằng bulon N hật Bản cái 10,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ĩa bị động ly hợp Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
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Ô ng cao su chữ C Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa Trung Quốc sợi 5,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan m 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại

2 Phần gầm
R ô tuyn lái thanh giằng bên trái Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
R ô tuyn lái thanh giằng bên phải Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng ló t cân bằng Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng bơm  m ỡ Bi T Đài Loan ống 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 8,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ánh răng, trục v ít báo tốc độ Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây báo tốc độ Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  bi chữ thập các đăng Trung Quốc cụm 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi các đăng Trung Quốc cái 20,00 M ới 100%, đúng chủng loại
BL8.8, giác ngoài, ren lửng V iệt N am bộ 20,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ạc ngõng cổ trục, đệm chặn Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt làm  kín gối cầu + đệm dạ Đài Loan cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt bán trục Đài Loan cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su phanh Đài Loan ống 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan m 0,40 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  lọc nước khí nén, tách nước Trung Quốc cụm 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ điều chỉnh áp xuất khí nén Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an xả nước bình hơi Trung Quốc cụm 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng, đệm tổng phanh Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu Trung Quốc cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ầu phanh sau Trung Quốc bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan ống 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su hơi Đài Loan ống 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh chân Trung Quốc cái 16,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh tay Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 8,00 M ới 100%, đúng chủng loại
G udong KT V iệt N am cái 36,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Tắc kê ốc lốp 1 tầng Trung Quốc bộ 18,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M óng hãm Trung Quốc bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
G udong KT Trung Quốc cái 16,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an điều khiển phanh tay Trung Quốc van 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa ngắt hơi Trung Quốc cụm 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ chia hơi 2 tầng Đài Loan bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ầu nối hệ thống phanh ro m óc Đài Loan cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
R ắc co I Trung Quốc cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
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Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 2,40 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan ống 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu hộp tay lái Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng dầu Đài Loan ống 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng dầu Đài Loan ống 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 1,80 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu tròn làm  kín Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 17,20 M ới 100%, đúng chủng loại
B ầu lọc thô nhiên liệu Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan ống 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan ống 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 2,70 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 5,80 M ới 100%, đúng chủng loại
R ắc co L Trung Quốc cái 9,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dậm tắ t máy Trung Quốc van 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 3,20 M ới 100%, đúng chủng loại
R ắc co I Trung Quốc cái 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp két nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su dầu Đài Loan m 2,80 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết bằng bulon N hật Bản cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi hơi đôi Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dậm còi hơi Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 1,20 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng nhựa m ềm  dẫn hơi chịu nhiệt Đài Loan m 1,50 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ầu nối nhanh V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chốt + xích V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giằng két Trung Quốc cục 8,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két m át Trung Quốc bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân ca bin Trung Quốc bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân m áy K raz 255 V iệt N am Cụm 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
M ố nhíp K paz255 V iệt N am Cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su ốp nhíp trên V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giằng cầu Trung Quốc cục 12,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  xóc V iệt N am cục 16,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su cột trục lái Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon m ạ kẽm, giác ngoài, ren lửng V iệt N am bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  chấn Trung Quốc cục 20,00 M ới 100%, đúng chủng loại

3 Phần điện
R ơ le khởi động Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Than khởi động Trung Quốc cái 8,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Than m áy phát Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Tiết chế lắp ngoài m áy phát Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
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R ơ le phụ đề Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình ắc quy V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cọc bình điện Trung Quốc cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cáp điện Trung Quốc m 0,50 M ới 100%, đúng chủng loại
Cầu chì V iệt N am cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nạp Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiên liệu Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng bảng táp lô V iệt N am cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đui đèn bảng đồng hồ V iệt N am cái 7,00 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le xi nhan Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa điện khởi động Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa đảo pha cos V iệt N am bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc khóa đèn V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc Trung Quốc cái 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn còi Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi điện đôi Trung Quốc bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha điện tử V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn báo các loại (tín hiệu) V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha cản xe V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tai xe V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu 3 ngăn V iệt N am cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn nóc xe V iệt N am cái 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn trần V iệt N am cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo phanh Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo hơi Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô cắm điện kín nước Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phun nước rửa kính Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn phun nước rửa kính Trung Quốc cái 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt m ưa Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cần dẫn động Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại

4 Phần Gò
G ioăng kính chắn gió V iệt N am bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K ính chắn gió Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 3,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  khóa nắp Trung Quốc bộ 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Chốt tròn Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo cuốn Trung Quốc cụm 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N hựa vuông Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su Trung Quốc cái 6,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ă ng ten Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng kính góc Trung Quốc cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N ẹp cao su L kính góc V iệt N am m 0,90 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ khóa cửa V iệt N am bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
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Tay m ở cửa ngoài Trung Quốc bộ 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su nhám  trải sàn V iệt N am M 2 1,80 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su (Cao su nước) Trung Quốc M 2 1,00 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa móc V iệt N am cái 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng nối m ềm  inox nhiều lớp Đài Loan cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề lá Trung Quốc bộ 4,00 M ới 100%, đúng chủng loại
V ít các loại Trung Quốc kg 1,50 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo kéo Trung Quốc cái 2,00 M ới 100%, đúng chủng loại

5 Phần sơn
M a tít Trung Quốc kg 18,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn lót Trung Quốc kg 18,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn phủ xanh QS Trung Quốc lít 18,00 M ới 100%, đúng chủng loại
D ung môi pha sơn V iệt N am lít 10,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn đen Trung Quốc lít 10,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chịu nhiệt V iệt N am lít 8,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chống rỉ Đài Loan lít 10,00 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m àu trang trí V iệt N am lít 5,00 M ới 100%, đúng chủng loại
N hám  chà V iệt N am cái 10,00 M ới 100%, đúng chủng loại

N hiên liệu phục vụ sửa chữa và thử  xe Đ ủ số lượng

II N hân công + chi phí khác Đ úng yêu cầu kỹ thuật
X e số 23 V .T Ả I G Ắ N  C Ẩ U / 

K R A Z-257
1 PH Ầ N  M Á Y

N úm  vặn  nắp che Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa két dầu Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  tay nhiên liệu Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Puly bơm  nước - 1 rãnh Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt m ặt chà làm  kín bơm  nước Đài Loan bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng kẹp inox siết bằng bulon N hật Bản cái 10,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su chữ C Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ĩa bị động ly hợp Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su chữ C Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa Trung Quốc sợi 5,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su vào đồng hồ áp lực nhớt Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan m 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại

2 Phần gầm
V òng bi T N hật Bản bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cốt vòng bi T N hật Bản cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng bơm  m ỡ Bi T Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
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V òng bi N hật Bản vòng 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ đồng tốc Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N úm  cần gài toàn xe Trung Quốc cái 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây báo tốc độ Trung Quốc sợi 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo tốc độ Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  bi chữ thập các đăng Trung Quốc cụm 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi các đăng Trung Quốc cái 16,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon K T Trung Quốc bộ 22,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  khóa 2 tai Trung Quốc cái 14,0 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng cao su trục truyền Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ạc trục đứng Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ áp suất hơi 2 kim Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tuy ô phanh cầu trước Trung Quốc ống 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tuy ô phanh cầu giữa Trung Quốc ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tuy ô phanh cầu sau Trung Quốc ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan m 0,8 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo Trung Quốc m 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V an điều chỉnh áp suất Trung Quốc cụm 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V an đồng xả nước bình hơi Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V an lấy hơi ngoài xe Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp chụp đầu van + xích giữ nắp chụp Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu phớt tổng phanh Đài Loan bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M àng da Trung Quốc cái 6,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tuy ô báo hơi Trung Quốc ống 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh Trung Quốc tấm 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị guốc phanh V iệt N am cái 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh Trung Quốc tấm 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hung xương m á phanh V iệt N am tấm 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị guốc phanh V iệt N am cái 6,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh Trung Quốc tấm 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
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V òng bi N hật Bản vòng 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tíc kê ốc lốp Trung Quốc bộ 15,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M óng hãm Trung Quốc bộ 5,0 M ới 100%, đúng chủng loại
G udong KT Trung Quốc bộ 27,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu, phớt bơm  trợ  lực lái Đài Loan bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu phớt làm  kín Đài Loan bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu hộp tay lái Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tuy ô trợ  lực lái Trung Quốc ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng dẻo Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng dẻo hồi dầu Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon dầu Trung Quốc con 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu phớt làm  kín Đài Loan bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang nhíp Trung Quốc cái 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Long đền vênh Trung Quốc cái 6,0 M ới 100%, đúng chủng loại
R ô tuyn giằng cầu Trung Quốc cái 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc hãm Trung Quốc cái 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Long đền vênh Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Giảm  xóc thủy lực Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ạc trục cân bằng Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu làm kín Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc thô Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su làm  kín Trung Quốc tấm 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V an chuyển hướng thùng 3 ngả Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su dầu hồi Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dậm tắ t máy Trung Quốc van 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
R ắc co 3 ngả Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
R ắc co I Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu làm kín xi lanh tắ t máy Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Xi lanh phanh động cơ Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cáp Trung Quốc sợi 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp két nước Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su dầu Đài Loan m 2,8 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
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V òng kẹp N hật Bản cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ầu gạt m ưa Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt m ưa Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng Đài Loan ống 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N úm  khóa m ở hơi gạt m ưa Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi hơi đôi Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dậm còi hơi Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng Đài Loan m 1,2 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng nhựa Đài Loan m 1,5 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ầu nối nhanh Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chốt x ích  + m óc hậu Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giằng két Trung Quốc cục 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két m át Trung Quốc cục 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân ca bin Trung Quốc cục 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chữ E  (cốt thép) Trung Quốc bộ 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su hộp số trước Trung Quốc cục 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân hộp số Trung Quốc cục 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su m ỏ nhíp Trung Quốc bộ 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su m ố nhíp Trung Quốc cục 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giằng cầu Trung Quốc cục 12,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  xóc Trung Quốc cục 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon thùng xe Trung Quốc bộ 6,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon rốn nhíp Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su thùng xe Trung Quốc cục 20,0 M ới 100%, đúng chủng loại

3 Phần điện
Cụm  bánh răng khởi động Trung Quốc cụm 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le khởi động Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le phụ đề Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Than khởi động Trung Quốc cái 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Than m áy phát Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tiết chế m áy phát Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình ắc quy Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cọc bình Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cáp bình Trung Quốc m 6,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cầu chì Trung Quốc cái 6,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiên liệu Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn táp lô V iệt N am  

V iệt N am
cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại

Đuôi đèn bông sen cái 6,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tay gạt xi nhan Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le xi nhan Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa điện khởi động Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa đảo pha cos Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
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Công tắc khóa đèn V iệt N am cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc khóa m át Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc đèn trần + đèn cản V iệt N am cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn còi Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi điện loại cặp Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha điên tử V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tín hiệu trước V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn cản V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tai xe + đèn hông V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn 3 ngăn V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn nóc xe V iệt N am cái 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn trần xe V iệt N am cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo đèn phanh V iệt N am cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo hơi Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phun nước rửa kính Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn phun nước Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại

4 Phần Gò
Roang lưỡi gà + roang U Trung Quốc m 10,4 M ới 100%, đúng chủng loại
Tai hồng Trung Quốc con 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu trong + ngoài Trung Quốc cái 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N hựa vuông Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  khóa nắp ca bô Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo cuốn Trung Quốc cụm 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su Trung Quốc cái 6,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc tấm 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề Trung Quốc bộ 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Roang lưỡi gà + roang U Trung Quốc m 5,2 M ới 100%, đúng chủng loại
Lưỡi gạt nước kính cửa Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Roang lưỡi gà + roang U Trung Quốc m 2,2 M ới 100%, đúng chủng loại
N ẹp L kính góc Trung Quốc m 0,9 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ quay kính cửa cabin đồng bộ Trung Quốc cụm 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ khóa cửa cabin Đài Loan cụm 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Roang ống dập + U Đài Loan m 9,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su trải sàn V iệt N am tấm 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chịu dầu Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su Trung Quốc m 5,4 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc tấm 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M óc khoá nắp bình điện Trung Quốc cái 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng nối m ềm  inox nhiều lớp Đài Loan cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N ẹp chỉ V iệt N am m 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M óc khóa Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại

5 Phần sơn
Sơn m a tít Trung Quốc kg 20,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn lót Trung Quốc lít 20,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn phủ xanh QS Trung Quốc lít 20,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ung môi pha sơn V iệt N am lít 20,0 M ới 100%, đúng chủng loại
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Sơn đen V iệt N am lít 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chịu nhiệt V iệt N am lít 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m àu trang trí V iệt N am lít 6,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N hám  chà V iệt N am cái 10,0 M ới 100%, đúng chủng loại

N hiên liệu phục vụ sửa chữa và thử  xe Đ ủ số lượng

II N hân công + chi phí khác Đ úng yêu cầu kỹ thuật
X e số 24 TZ-7.5 N Ạ P N L /M A Z -500

1 PH Ầ N  M Á Y
Lõi lọc gió sợi cước Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt bơm Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su cổ hút Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân m áy dưới Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân m áy trên Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân m áy sau Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng nắp Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt sau trục Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  nhiên liệu thô Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Lọc dầu Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt chặn Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
C uroa bơm  nước Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
C uroa m áy phát Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  kín lồng quạt gió Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt dầu máy nén khí Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N út cao su điều áp khí nén Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M àng van điều áp khí nén Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Bơm  nước Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại

2 Phần gầm
Cao su bàn đạp phanh/côn Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B àn đạp phanh/côn Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng bơm  m ỡ Bi T Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cuppen tổng côn Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi tổng côn Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cupen côn Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi heo côn Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi xả  gió Trung Quốc cái 6,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng dẫn dầu Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao áp Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  bi chữ thập các đăng Trung Quốc cụm 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hớp các đăng Trung Quốc cụm 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản cụm 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon K T Trung Quốc bộ 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan ống 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 1,2 M ới 100%, đúng chủng loại
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V òng kẹp inox siết vít N hật Bản cái 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V an điều khiển áp suất Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V an bảo vệ Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V an an toàn bơm  hơi Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V an xả nước bình hơi Trung Quốc cụm 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M àng da phanh trước Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M àng da phanh sau Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan ống 5,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh chân Trung Quốc cái 16,0 M ới 100%, đúng chủng loại
G uốc phanh chân Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị guốc phanh Trung Quốc cái 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 2,5 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ van khóa điều khiển rơ m óc Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp két nước Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan m 1,3 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan m 1,4 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp/ thân bơm Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ gioăng bơm Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su đệm chân giá V iệt N am cái 6,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân hộp số trước Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su két nước V iệt N am cục 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két nước V iệt N am cục 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi nắp cần số Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi dưới cần số Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi trên  cần số Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt bán trục sau Đài Loan cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu cầu sau Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt dầu trục rẻ quạt bố t lái Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt dầu trục lái Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giá đỡ cột lái Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt dầu may ơ bánh sau Đài Loan cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân ca bin Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân ca b in sau Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  chấn nhíp trước Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  chấn nhíp phụ Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  chấn nhíp sau Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chụp bụi xi lanh trợ  lực Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bảo vệ ty xi lanh Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  khớp cầu trợ  lực lái Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  làm  kín bốt lái Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  làm  kín đầu nối bơm Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  cao su thanh lái dọc Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng chặn giảm xóc N hật Bản cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt dầu giảm  xóc Đài Loan cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
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Cao su giảm  xóc Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chốt + xích V iệt N am cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây xích Trung Quốc m 1,2 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su b ịt cáp phanh tay Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây kéo tắ t máy Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại

3 Phần điện
Đ ệm  kín đèn pha V iệt N am bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ệm  kín đèn đờ mi V iệt N am bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le khởi động Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Than khởi động Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Than m áy phát Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tiết chế lắp ngoài m áy phát Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình ắc quy V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cọc bình điện Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cáp điện Trung Quốc m 6,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cầu chì V iệt N am cái 15,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ tốc độ điện Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  phát tốc Trung Quốc cụm 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo hơi bằng điện Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo hơi Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nạp Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo áp lực dầu máy Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo áp lực dầu m áy Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhớt đèn V iệt N am cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến nhiệt độ nước Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiên liệu Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phao báo nhiên liệu Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng bảng táp lô V iệt N am cái 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đui đèn bảng đồng hồ V iệt N am cái 6,0 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le xi nhan Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa điện khởi động Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa đảo pha cos Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc khóa đèn V iệt N am cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa m át Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn còi Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi điện đôi Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha điện tử V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tín hiệu trước V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu 3 ngăn V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha chỉ huy V iệt N am cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tai xe V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn nóc xe V iệt N am cái 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn trần V iệt N am cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
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Cảm biến báo phanh Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ộng cơ gạt m ưa Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cần dẫn động Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt m ưa Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phun nước rửa kính Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn phun nước rửa kính Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại

4 Phần Gò
G ioăng (móc, U, tim, ống, kẹp) Đài Loan m 29,5 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng xốp Trung Quốc m 13,4 M ới 100%, đúng chủng loại
K ính 2 lớp Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa gài kính góc cabin Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng kính góc Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hãm  kính Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ quay kính cửa đồng bộ Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tay quay kính Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ khóa cửa V iệt N am bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su nhám  trải sàn V iệt N am m2 1,8 M ới 100%, đúng chủng loại
Xốp cách nhiệt tráng bạc Trung Quốc m2 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon tai hồng V iệt N am bộ 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su ruột gà Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cáp thép Trung Quốc m 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su tấm Trung Quốc m2 0,3 M ới 100%, đúng chủng loại
M ặt kính đồng hồ Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ản lề lá Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm  xóc V iệt N am cục 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Xi lanh giảm  chấn ghế ngồi Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa móc V iệt N am cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng nối m ềm  inox nhiều lớp Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa chìm Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại

5 Phần sơn
Sơn lót Trung Quốc kg 18,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m a tít Trung Quốc kg 20,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn phủ xanh QS Trung Quốc lít 17,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chống rỉ Đài Loan lít 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ung môi pha sơn V iệt N am lít 16,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn đen Trung Quốc lít 6,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chịu nhiệt V iệt N am lít 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m àu trang trí V iệt N am lít 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn bám  nhôm Trung Quốc lít 10,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N hám  chà V iệt N am cái 6,0 M ới 100%, đúng chủng loại

N hiên liệu phục vụ sửa chữa và thử  xe Đ ủ số lượng

II N hân công + chi phí khác Đ úng yêu cầu kỹ thuật
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G ioăng đáy các te Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N úm  vặn  nắp che Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục cơ Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt cuối trục cơ Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc cước Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ầu lọc dầu Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dầu 3 ngả Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 2,1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ầu lọc tinh nhiên liệu Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt m ặt chà làm  kín bơm  nước Đài Loan bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng lọc gió Đài Loan bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su dầu Đài Loan m 2,4 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ĩa bị động ly hợp Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chốt cần bẩy ly hợp Trung Quốc cái 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại

2 Phần gầm
V òng bi T N hật Bản vòng 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V ành khăn Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan ống 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi kim N hật Bản vòng 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  bi chữ thập các đăng Trung Quốc cụm 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi các đăng Trung Quốc cái 12,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon K T Trung Quốc bộ 16,0 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng cao su trục truyền Trung Quốc cái 5,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan ống 9,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  lọc nước khí nén, tách nước Trung Quốc cụm 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ điều chỉnh áp xuất khí nén Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V an xả nước bình hơi Trung Quốc cụm 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan ống 13,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cần điều chỉnh phanh Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M àng da phanh trước Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M àng da phanh sau Trung Quốc cái 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan ống 10,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh chân Trung Quốc cái 16,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị guốc phanh Trung Quốc cái 6,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh tay Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
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Tắc kê ốc lốp 1 tầng Trung Quốc bộ 10,0 M ới 100%, đúng chủng loại
G udong KT Trung Quốc cái 6,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su ruột gà Đài Loan cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu tròn làm  kín Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng dầu Đài Loan ống 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan m 4,5 M ới 100%, đúng chủng loại
R ô tuyn lái dọc Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang nhíp Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chén chặn rô tuyn Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Giảm  xóc thủy lực Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu làm kín Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi hơi đôi Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng nhựa m ềm  dẫn hơi chịu nhiệt Đài Loan m 1,5 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ầu nối nhanh V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp két nước Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 2,4 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su dầu Đài Loan m 2,4 M ới 100%, đúng chủng loại
B ầu lọc nhiên liệu Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dậm tắ t máy Trung Quốc van 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan ống 5,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu phớt Đài Loan bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại

3 Phần điện
R ơ le phụ đề Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình ắc quy V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cọc bình điện Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cáp điện Trung Quốc m 6,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiên liệu Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le điện 5 chân Trung Quốc cái 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le điện 4 chân Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le điện 2 chân Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến 3 pha báo tốc độ Trung Quốc cụm 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng bảng táp lô V iệt N am cái 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đui đèn bảng đồng hồ V iệt N am cái 5,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tay gạt xi nhan Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le xi nhan Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi điện đôi Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha điện tử  hình chữ nhật V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha nóc cabin V iệt N am cái 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tín hiệu trước V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu 3 ngăn V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
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Cảm biến báo hơi Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cần gạt m ưa Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt m ưa Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phun nước rửa kính Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn phun nước rửa kính Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cầu chì V iệt N am cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại

4 Phần Gò
Tấm lắp chắn bùn Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chắn bùn bánh sau Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng (móc, U, tim, ống, kẹp) Đài Loan m 23,8 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K ính 2 lớp Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa gài kính góc cabin Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng kính góc Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ quay kính cửa đồng bộ Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tay m ở cửa trong Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ khóa cửa V iệt N am bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng xốp Trung Quốc m 10,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon tai hồng V iệt N am bộ 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tai khóa hộp cao su V iệt N am cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa chìm Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại

5 Phần sơn
Sơn lót Trung Quốc kg 20,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m a tít Trung Quốc kg 24,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn phủ xanh QS Trung Quốc lít 19,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chống rỉ Đài Loan lít 12,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ung môi pha sơn V iệt N am lít 13,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn đen Trung Quốc lít 10,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chịu nhiệt V iệt N am lít 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m àu trang trí V iệt N am lít 5,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N hám  chà V iệt N am cái 20,0 M ới 100%, đúng chủng loại

N hiên liệu phục vụ sửa chữa và thử  xe Đ ủ số lượng

II N hân công + chi phí khác Đ úng yêu cầu kỹ thuật
X e số 26 TN N L /M A Z -6317X 5

1 PH Ầ N  M Á Y
G ioăng đáy các te Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N úm  vặn  nắp che Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục cơ Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt cuối trục cơ Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
Slg/ 
1 xe Y êu cầu thực hiện

Lõi lọc cước Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ầu lọc dầu Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dầu 3 ngả Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 2,1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ầu lọc tinh nhiên liệu Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt m ặt chà làm  kín bơm  nước Đài Loan bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng lọc gió Đài Loan bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su dầu Đài Loan m 2,4 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ĩa bị động ly hợp Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chốt cần bẩy ly hợp Trung Quốc cái 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại

2 Phần gầm
V òng bi T N hật Bản vòng 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V ành khăn Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan ống 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi kim N hật Bản vòng 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  bi chữ thập các đăng Trung Quốc cụm 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi các đăng Trung Quốc cái 12,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon K T Trung Quốc bộ 16,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V an xả nước bình hơi Trung Quốc cụm 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan ống 13,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cần điều chỉnh phanh Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M àng da phanh trước Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M àng da phanh sau Trung Quốc cái 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan ống 10,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh chân Trung Quốc cái 16,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị guốc phanh Trung Quốc cái 6,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh tay Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tắc kê ốc lốp 1 tầng Trung Quốc bộ 10,0 M ới 100%, đúng chủng loại
G udong KT Trung Quốc cái 6,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su ruột gà Đài Loan cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu tròn làm  kín Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng dầu Đài Loan ống 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan m 4,5 M ới 100%, đúng chủng loại
R ô tuyn lái Đài Loanng Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang nhíp Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chén chặn rô tuyn Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Giảm  xóc thủy lực Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu làm kín Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi hơi đôi Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng nhựa m ềm  dẫn hơi chịu nhiệt Đài Loan m 1,5 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ầu nối nhanh V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
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N ắp két nước Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 2,4 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su dầu Đài Loan m 2,4 M ới 100%, đúng chủng loại
B ầu lọc nhiên liệu Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dậm tắ t máy Trung Quốc van 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan ống 5,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu phớt Đài Loan bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Xi lanh phanh động cơ Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V an cánh bướm  cổ xả Trung Quốc cụm 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Xi lanh thủy lực nâng hạ nắp cabo Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giằng két Trung Quốc cục 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két m át Trung Quốc bộ 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân ca bin Trung Quốc bộ 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su cột trục lái Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi tổng phanh V iệt N am cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su bàn đạp ga V iệt N am cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại

3 Phần điện
R ơ le phụ đề Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình ắc quy V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cọc bình điện Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cáp điện Trung Quốc m 6,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiên liệu Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le điện 5 chân Trung Quốc cái 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le điện 4 chân Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le điện 2 chân Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến 3 pha báo tốc độ Trung Quốc cụm 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng bảng táp lô V iệt N am cái 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đui đèn bảng đồng hồ V iệt N am cái 5,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tay gạt xi nhan Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le xi nhan Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi điện đôi Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha điện tử  hình chữ nhật V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha nóc cabin V iệt N am cái 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tín hiệu trước V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu 3 ngăn V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo hơi Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cần gạt m ưa Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt m ưa Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phun nước rửa kính Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn phun nước rửa kính Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cầu chì V iệt N am cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
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4 Phần Gò
Tấm lắp chắn bùn Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chắn bùn bánh sau Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng (móc, U, tim, ống, kẹp) Đài Loan m 23,8 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K ính 2 lớp Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa gài kính góc cabin Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng kính góc Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ quay kính cửa đồng bộ Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tay m ở cửa trong Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ khóa cửa V iệt N am bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng xốp Trung Quốc m 10,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon tai hồng V iệt N am bộ 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tai khóa hộp cao su V iệt N am cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa chìm Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại

5 Phần sơn
Sơn lót Trung Quốc kg 20,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m a tít Trung Quốc kg 24,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn phủ xanh QS Trung Quốc lít 19,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chống rỉ Đài Loan lít 12,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ung môi pha sơn V iệt N am lít 13,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn đen Trung Quốc lít 10,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chịu nhiệt V iệt N am lít 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m àu trang trí V iệt N am lít 5,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N hám  chà V iệt N am cái 20,0 M ới 100%, đúng chủng loại

N hiên liệu phục vụ sửa chữa và thử  xe Đ ủ số lượng

II N hân công + chi phí khác Đ úng yêu cầu kỹ thuật
X e số 27 TN N L /M A Z -6317X 5

1 PH Ầ N  M Á Y
G ioăng đáy các te Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N úm  vặn  nắp che Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục cơ Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt cuối trục cơ Đài Loan cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cua roa răng Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc cước Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ầu lọc dầu Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V an dầu 3 ngả Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 2,1 M ới 100%, đúng chủng loại
B ầu lọc tinh nhiên liệu Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt m ặt chà làm  kín bơm  nước Đài Loan bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
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K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng lọc gió Đài Loan bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su dầu Đài Loan m 2,4 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ĩa bị động ly hợp Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chốt cần bẩy ly hợp Trung Quốc cái 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại

2 Phần gầm
V òng bi T N hật Bản vòng 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V ành khăn Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan ống 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi kim N hật Bản vòng 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  bi chữ thập các đăng Trung Quốc cụm 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi các đăng Trung Quốc cái 12,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon K T Trung Quốc bộ 16,0 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng cao su trục truyền Trung Quốc cái 5,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt bán trục Đài Loan cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V òng bi N hật Bản vòng 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan ống 9,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cụm  lọc nước khí nén, tách nước Trung Quốc cụm 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ điều chỉnh áp xuất khí nén Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V an xả nước bình hơi Trung Quốc cụm 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan ống 13,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M àng da phanh trước Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M àng da phanh sau Trung Quốc cái 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan ống 10,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh chân Trung Quốc cái 16,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị guốc phanh Trung Quốc cái 6,0 M ới 100%, đúng chủng loại
M á phanh tay Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Phớt Đài Loan cái 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tắc kê ốc lốp 1 tầng Trung Quốc bộ 10,0 M ới 100%, đúng chủng loại
G udong KT Trung Quốc cái 6,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su ruột gà Đài Loan cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu tròn làm  kín Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng dầu Đài Loan ống 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ố ng cao su Đài Loan m 4,5 M ới 100%, đúng chủng loại
R ô tuyn lái dọc Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Q uang nhíp Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chén chặn rô tuyn Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Giảm  xóc thủy lực Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu làm kín Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
Slg/ 
1 xe Y êu cầu thực hiện

Còi hơi đôi Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng nhựa m ềm  dẫn hơi chịu nhiệt Đài Loan m 1,5 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ầu nối nhanh V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N ắp két nước Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa xả nước Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan ống 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 2,4 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng đồng 2 đầu rắc co Đài Loan m 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Ô ng cao su Đài Loan ống 5,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Siêu phớt Đài Loan bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Xi lanh phanh động cơ Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
V an cánh bướm  cổ xả Trung Quốc cụm 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Xi lanh thủy lực nâng hạ nắp cabo Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su giằng két Trung Quốc cục 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két m át Trung Quốc bộ 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân ca bin Trung Quốc bộ 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su cột trục lái Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi tổng phanh V iệt N am cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su bàn đạp ga V iệt N am cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại

3 Phần điện
R ơ le phụ đề Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ình ắc quy V iệt N am cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cọc bình điện Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ây cáp điện Trung Quốc m 6,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ ồng hồ báo nhiên liệu Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le điện 5 chân Trung Quốc cái 8,0 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le điện 4 chân Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le điện 2 chân Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến 3 pha báo tốc độ Trung Quốc cụm 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn chiếu sáng bảng táp lô V iệt N am  

V iệt N am
cái 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại

Đui đèn bảng đồng hồ cái 5,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tay gạt xi nhan Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
R ơ le xi nhan Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Công tắc Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Còi điện đôi Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn pha nóc cabin V iệt N am  

V iệt N am  
V iệt N am

cái 3,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn tín hiệu trước cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Đ èn hậu 3 ngăn cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo hơi Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cần gạt m ưa Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt m ưa Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ phun nước rửa kính Trung Quốc bộ 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N út nhấn phun nước rửa kính Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cầu chì V iệt N am cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại

4 Phần Gò
Tấm lắp chắn bùn Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại



TT N ội dung sửa chữa X uất xứ Đ ơn vị
Slg/ 
1 xe Y êu cầu thực hiện

Chắn bùn bánh sau Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng (móc, U, tim, ống, kẹp) Đài Loan m 23,8 M ới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn Trung Quốc cái 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K ính 2 lớp Trung Quốc cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa gài kính góc cabin Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng kính góc Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ quay kính cửa đồng bộ Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tay m ở cửa trong Trung Quốc bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ộ khóa cửa V iệt N am bộ 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
G ioăng xốp Trung Quốc m 10,0 M ới 100%, đúng chủng loại
B ulon tai hồng V iệt N am bộ 4,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Tai khóa hộp cao su V iệt N am cái 1,0 M ới 100%, đúng chủng loại
K hóa chìm Trung Quốc cái 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại

5 Phần sơn
Sơn lót Trung Quốc kg 20,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m a tít Trung Quốc kg 24,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn phủ xanh QS Trung Quốc lít 18,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chống rỉ Đài Loan lít 12,0 M ới 100%, đúng chủng loại
D ung môi pha sơn V iệt N am lít 13,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn đen Trung Quốc lít 10,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn chịu nhiệt V iệt N am lít 2,0 M ới 100%, đúng chủng loại
Sơn m àu trang trí V iệt N am lít 5,0 M ới 100%, đúng chủng loại
N hám  chà V iệt N am cái 20,0 M ới 100%, đúng chủng loại

N hiên liệu phục vụ sửa chữa và thử  xe Đ ủ số lượng

II N hân công + chi phí khác Đ úng yêu cầu kỹ thuật



c) Các yêu cầu tiếp theo:
- 100% xe ô tô phải được kiểm tra, nghiệm thu của các cơ quan chức năng 

của chủ đầu tư theo các tiêu chuẩn Việt Nam trong lĩnh vực quân sự hoặc điều 
kiện nghiệm thu được chủ đầu tư phê duyệt, chủ đầu tư sẽ ký “Biên bản nghiệm 
thu hàng hoá tổng thể”. Nếu kết quả kiểm tra xe chứng tỏ rằng chất lượng xe 
không đáp ứng như quy định của Hợp đồng và Hồ sơ dự thầu, chủ đầu tư có 
quyền lựa chọn các hình thức sau:

+ Đồng ý cho nhà thầu khắc phục phù hợp với quy định của Hợp đồng trong 
vòng mười (10) ngày kể từ ngày hai Bên lập Biên bản thực tế;

+ Sau khi khắc phục nêu trên mà xe vẫn không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật 
theo quy định trong Hợp đồng, chủ đầu tư có quyền từ chối nghiêm thu xe do nhà 
thầu thực hiện và huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng; đồng thời nhà thầu 
phải chịu phạt như quy định tại Điều khoản phạt.

- Trong quá trình tổ chức phải đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt cho người, 
phương tiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn con người và trang bị.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Nhà nước và quy định của 
Bộ Quốc phòng khi làm hư hỏng, thất thoát... các trang thiết bị gắn trên xe cơ sở.

- Nhà thầu có cam kết giữ bí mật thông tin các nội dung thông tin của hợp 
đồng được ký kết sau này. Trường hợp nhà thầu sử dụng hợp đồng này làm năng 
lực tham gia dự thầu của gói thầu khác, phải được sự đồng ý bằng văn bản của 
chủ đầu tư.

4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện 

dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
- Giải pháp và phương pháp luận;
- Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
- Kiểm tra, điều chỉnh các thông số kỹ thuật các cụm, hệ thống toàn bộ xe 

đạt chất lượng cấp 2 theo tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự quốc phòng 
tương ứng với từng loại xe hoặc điều kiện nghiệm thu đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt bằng các thiết bị chuyên dùng.

- Chạy thử xe:
+ Mỗi xe 30 km trên nhiều loại đường xá (đường cấp phối, đường có độ 

dốc 30 độ, đường trơn lầy) khi chủ đầu tư nghiệm thu. Lộ trình chạy thử xe do 
Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị có xe lựa chọn để đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi 
mặt cho người, xe và các trang bị trên xe.

+ Xe chạy thử có 100% tải và có đầy đủ các trang bị kéo theo theo quy định 
từng nhãn xe.

- Kiểm tra trước khi chủ đầu tư nghiệm thu: Tiểu ban kỹ thuật của hội đồng 
nghiệm thu do Chủ đầu tư thành lập kiểm tra các thông số kỹ thuật các cụm, hệ 
thống toàn bộ xe theo tiêu chuẩn TCVN/QS (Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh quân 
sự, quốc phòng) hoặc điều kiện nghiệm thu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
trước khi Chủ đầu tư nghiệm thu.



- Bàn giao xe ô tô cho đơn vị có xe và chịu trách nhiệm đưa xe đến địa 
điểm bàn giao đảm bảo an toàn tuyệt đối khi Chủ đầu tư nghiệm thu xong.

- Bảo hành 6 tháng hoặc 5.000km tùy theo điều kiện nào đến trước kể từ 
khi ngày Chủ đầu tư nghiệm thu.


